GIOI THIEU SACH CUA TU SACH
“THANG LONG NGAN NAM VAN HIEN”

Tén sach: Nghin nim san khiu Thiing Long

Chii bién: NNC. Trin Viét Ngir

Thé loai sach: Vin hoc - Ngh¢ thuat

S trang: wdc 1600 trang S tap: ... tap

* Tém tit ngi dung:

- La @@ tai nhanh cta cong trinh “1000 nam vin hién Thing Long” do
Thanh uy va UBND thanh phd phat dong nam 1998. Pén nay, tac gia phat trién
thanh tac phim nghién civu téng hop cic bd mon san khau thu do.

- Xuat phat tir bbi canh lich sir, van hod, xa hoi qua céc triéu dai, thoi ky;
dura vao cac ngudn tu liéu; tac phdm sé& cb gang:

+ Néu 1én bd mit cdc bd moén san khau dat Thang Long tir coi nguén,
thanh hinh, chuyén ho4, phat trién dén dau thé ky XXI.

+ Téng két, rat ra bai hoc vé y nghia, vi thé cac bd mén san khiu Thang
Long trong lich st nghé thuat biéu dién cta ca nudc.

+ Kién giai mot sb van dé xua nay con nhiéu gia thuyét khac nhau; mot sd
kho khin can khic phuc ctia cac Nha hat thu d6 va hudng di tiép theo. ..

* Dé cwong chi tiét

Viét san khiu Thiang Long - Ha Noi tir thé ky XI dén thé ky XXI, chung
t6i dya vao nhiing diéu ghi khic trong str sach bi ky pha 1& va nhiing dién
xudng, nhitng tro khéo, tro khoé, tro nhai, nhitng ban tro ¢é truyén con st dung
trong nhiéu Hoi lang, nhiéu phuong ganh hat gan day, véi sd tiét muc cta nhing
kich ching dan toc c6 mang khong it dac diém nghé thuat dugc coi 1a tinh hoa san
khéu dét kinh ky, ma nhan ra qua trinh hinh thanh hoi nhap chuyén hoa phat trién
ctia san khau Thang Long - Ha Noi trai qua 3 giai doan nam trong 2 thoi ky 16n:

- Mét, tix thé ky XI dén thé ky XV qua céc triéu Ly, Tran, Ho; cing may
chuc ndm dau triéu Hau Lé va tir gitra thé ky XV dén nta cudi thé ky XIX, qua
cac triéu Hau Lé, (Lé Mac, Lé Trinh), Tay Son, Nguyén.

- Hai, tir cubi thé ky XIX sang dau thé ky XXI, qua miy chuc nim cudi

triéu Nguyén, bi Phap d6 ho sudt 80 nam rdi 1am Cach mang Thang 8 nam 1945
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gianh Poc lap, lai qua 30 nim chong Phap chéng M¥ thing loi, ma tiép ndi

truyén thong xay dung nén vin hoa nghé thuat tién tién dan toc hém nay.

Chuwong Mét: So qua boi canh lich sir xa hdi viin hoa nghé thuit

Thang Long - Ha Noi

Tur giira thé ky X, céc triéu Ngo, Pinh, Tién Lé van phat huy thuc day van
hoa dan tdc ndy né trén co sd von cd ma dan ta kién tri bao ton dugc qua ngdt
mot nghin nam Bic thudc. Co sach ghi viéc Uu ba Pham Thi Tran (Chan?) &
Héng Chau dugc Pinh Tién Hoang tri¢u vao day mua hat cho quan si, hoac viéc
Pao Vin S6 (X6?) ¢ Pang Chau “ciing cac ban dién lai chuyén cta nhitng nguoi
hao pht da méat”"". Loai #6 nhai nay do Phuong Canh (kinh) dugc cac gia dinh
theo dao Phat c6 nguoi chét moi dén gitp lo liéu moi viéc cau cung. Sau khi dua
tang 1ap ban thd cau siéu, Phuong cir mot nguoi ra dong gia diéu bd dung dang,
n6i nang cua ké vira khuit cb sao cho that gidng, dé con chau ngdi vy quanh
trong xem thém nho tiéc, dong thoi voi bét ndi dau thuong va khoi thém long
hiéu nghia.

Ciing doi vua Pinh, c6 sach chép kha ky s6 tro dién caa Nhom tap ki do
Phap su Vin Du Tuong to chirc: ... Hang nam t6i thang Mot lai dung lau Phi
Van, dung mot cay dimg & trong, tét vo gai lam day chio dai 136 thudc, duong
kinh rong 2 tic, ldy may quan ngoai, rdi chon 2 dau day xubng dét, giita gac 1én
cay. Thuong Ky dtmg 1én trén ddy ma chay nhanh ba bon 1an, di di lai lai khong
ngd. Ky dau doi khin den, minh mic quan 4o den. Day ctia Thugng Can dai 150
thude, c6 mdt chd méic chac ba. Can hai tay cAm hai can co. Hai nguoi di trén
day gip nhau & chd chac ba thi né tranh, 1én xudng khong nga. Khi thi Thuong
Pat lay tam van gd rong 1 thude 3 tic, dai 7 tac, dat trén cy cao 17 thudc 3 tac.
Pat dang & trén nhay 1én 3 1an, tién tién 10 Iui dién dao. Khi thi Thuong Toai
léy tre dan léng nhu cai 1o bét c4, dai 5 thude, tron 4 thude, 161 chui vao dig
thang nguoi ma lan. Khi thi Thuong Cau vo tay nhay nhoét, la hét kéu gao,

chuyén dong chan tay, vo dui vo bung, tién 1é€n lti xudng, hoac cudi ngua phi

() Ha Van Ciu Qud trinh hinh thanh va phat trién ciia nghé thudt Chéo. Nha hat Chéo in
ronéd 1964.
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chay ctii minh xudng liy vat & dudi dat ma khong nga. Khi thi Thuong Hiém
nga minh ndm ngtra ldy chan d& mot giy dai roi cho mot dira tré tréo 1én ma
khong rét. Khi thi cho ca bon gd trong khua chiéng mia hat ram ri...”?. Sir
cting chép L& Pai Hanh ky niém ngay 1&én ng6i “cho t6 churc hoi dén, boi thuyén,
lay tre lam nui gia goi 1a Nam Son” lai cho 3000 quan si thich 1én trdn ba chi
“thién tir quan” cung v6i dan déng tro gia boi thuyén giong tréng ho reo cam cd
1am déng vé bai binh bd tran, dé st gia nha Tong thdy ma khiép so. Vua di phat
Chiém di “bat hang trim ca k¥ & kinh d6 nudc Chiém dem vé Thiang Long” Lé
Long Pinh cho 1am tro cudi ngay trudc bé rong, dé “Liéu Thit TAm réc mia trén
dau nha su Quach Ngang”... Ring hai triéu Pinh va Tién Lé xdy hang trim
chuia, hang van thap; dinh pham trat cho gidi ting I, thuong triéu cac su ting vé
triéu hoi viéc nudc, phong chirc Thai Su Khudng Viét cho Ngd Chan Luu...".
Nhin chung, vdn hoa ngh¢ thuat nudc ta tho1 Ngo, Pinh, Tién Lé 1a van
hoa ban dia da than gido, dang trén duong hoi nhap 1é té dan dan van hoa nghé
thuat Lao gido, Nho gidao va sau dam hon ca 1a van hod ngh¢ thuat Phat gido.
Nhiing phong tuc tip quéan 1& nghi vé tng xir d6i dai gitta nguoi voi than linh,
ngudi véi nguoi thong qua viée tho cling t6 tién, ma chay cudi hoi, giao tiép vui
choi, ca nhiing viéc cung té Phat Thanh Quy Ma, ngay mdi cdu thanh hinh nét rd

hon trén dang phé quat mot nén vin hoé ngh¢ thuat dan toc dac thu.

Chuwrong Hai: Tap K¥ va xiéc trén dat Thing Long - Ha Noi

Lang xi nudc ta dugce cdu thanh kha da dang qua cac thoi ky lich sir. Co
noi lang ciing 12 xa hodc xd gdm tdi hai ba lang. C6 noi lang chi gdm d6i ba
x6m hodc 1 lang c6 toi bon nim thén. Va lang x3 nao ciing c6 riéng dén chua
miéu mao dé ngay Ram, moéng Mot dan thon dén 18 bai Than Phat cau xin on
phtc. Lang xa nao cling dua vao ngay Sinh ngay Hoda cua Phat Thanh hodc

Thanh hoang ban dia ma qui dinh t6 chirc trang trong ciing Lé ca ngoi tri an

@ Xem Linh Nam chinh qudi. Ban dich tir trang 39. Nxb Van hoa Ha Noi 1960. Thu6c ngay
xua tuong duong 0, 40 mét hdm nay.

) Nhimg doan dat trong ngodc kép trich & Viét Nam Phdt gido sir lwoe cua Thich Mat Thé. H
1953 va Bai Viét sw ky toan thuw, ban dich Nxb Khoa hoc Ha Noi 1967.

3



cong duc cac Vi, xin cac vi phu ho cho moi nguoi trén dudi dugc manh khoé
yén lanh, mua thuan hoa, mua mang tuoi tdt. Dan lang lai heé nhau kéo Hoi cu
nhimg nguoi thanh thoai trai tinh dam nhén cac phan viéc rude sach, nhiing
nguoi tai tri ra pho dién du loai trd 1lam vui cong dong. Hoi lang vira dap tGng
nhu cau tdm linh, nhu cdu giai tri, vira nhic nho chung dén cong on cac dang
Tién Hién, bao ton phat huy ban sac truyén doi noi qué huong.

Cac trd pho dién trong Hoi lang rat dugc ban beé va cac vi tri ly & dia
phuong goép ¥ udn nin ca mit két cdu tiét muc 14n k§ nang thé hién, lam cho
chung ngay mot chat ché hop 1y, dién k¥ tinh thuc va hdp din hon. C6 diéu do
nhan thirc han hep mang tinh thoi dai, rang "tréng lang nao lang ay danh, Thanh
lang nao lang dy tho", viéc phd bién sé tro "moi", "hay" véi ngén nghé dic thu
khong dugc cac vi chirc sdc cung dong dao ba con dia ban tan thanh va ké duoc
coi la tao dung tro do cang hanh dién tu hao ma giir kin tai riéng. Chi nhiing tro
gian don dai ching 1a Hoi lang nao ciing thay to chic, nhu kéo co, ddnh du, vit

ci, tha ddo, bdt chach (lwon) trong chum, danh vit...

Chwong Ba: Mia roi trén dat Thing Long - Ha Ni

Réi la nghé thudt ding con ném (con 16i) do ngueoi diéu khién 1am tro trén
san dién goi la Réi can. Trén mit nuée goi la R6i nude. Con ndm 13 cong trinh
tao hinh (gan bo véi nghé tac tugng & nudc ta) 1am co sé vat chat cho nghé thuat
R6i dan toc. Con Roi, tro Roi thay st sach nhic dén tir khi cac dan toc thé gidi
con & budi so khai (thé ky V truéec Cong nguyén & Ai Cdp, chau Phi, Trung
Qudc, chau A; thé ky 11 & Tdy A; thé ky 11T & Péng Nam A...).

O nudc ta, chua thiy sach st chép 0 Réi c6 tir thoi nao, hoa ching tir doi
Tran, L&, Ly moi ghi day d6 loai tro miia réi - leo day. Co ngudi ndi Roi bt
nguodn tir trd Mila (mdt) ng nhu Miia So ngwoi & Péng Anh, hodc nay sinh tir 170
Nhai dung dang néi ning ngudi chét trong cac dam tang, sau chuyén sang dung
con ndm dong thay. Nghé nhan lam Réi thudng truyén nghé cho con trai ma
khong cho con gai hoc, so mat nghiép. Ring ngdy trude cha ong ta dung ném dé
ké lai cong tich cac vi Thanh Than béao trg lang x4, dé dan xom ngudng tin tri

an, sau mai vuon ra thé hién nhitng sinh hoat doi thudng ngay thém manh thém
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rong, dap ung nhu cau thuong ngoan nghé thuat ngdy mot nang cao cia dong
dao ba con x6m lang. Hang nim cac Phwong Réi lam 18 gid T6 hay cung té
Thanh Than ban dia, vao cac ngay "sinh" "hoa" cia mdi Ngai, va tuy noi ma co
Vin té bang chit Han hay chit Noém; c6 Phuong chi khan miéng.

Theo s6 tay dién da may nam (19)56, 57 ctia can b nganh Mua Rdi, thi
mién Bic nudc ta con dau tich hoat dong cta hon 30 Phuong Réi, véi trén 100
tro 18, & cac dang réi tay, roi que, roi ddy va dic biét Roi mede. Trude ddy nghé
nhan Réi 13 nong dan hodc tho thii cong van ldy rudng dong lam ngudn song
chinh; Phuong Ri gdm toan dan 6ng trong nhiéu 1am 1 vai ba gia dinh, chi
truyén nghé cho con trai, con ré, do Ong Tram biét chat it chir Han, chir Nom,
thao nghé, dan giit lo liéu moi viéc; Phuong Rbi duoc lang cap cho doi ba sao
rudng 1ay hoa lgi ma sam stra d6 nghé vat dung; Phudng phai lo tron dém dién té
cing Thanh Than ban dia, phai xem nhu suat "dién thiéng", yéu cau ciing 1 doi
hoi, ba con ngéi, ding vay kin ba bén thai dg kinh tin, ngudng vong, thoa thué.
Sau dém d6, Phuong mdi ra dién bén ngoai nhitng trd phan anh sinh hoat doi
thuong, 1am vui moi ngudi tray Hoi. Ho tu hao vi 1am tét "cong viéc ma Thanh"
hon 1a chuyén "thu tién ngudi xem" trong Hoi lang nha.

C6 sb khong nhiéu phuong Rbi bt khoi nghé noéng, di xa lwu dién kiém
song, thi cling 1am #n theo kiéu phuong - hdi nhu cac Phuong Tro khéc, 1a thu vé
bao nhiéu trir khoan phéan trim quy dinh cho viéc stra chira mua sam d6 nghé, con

dem chia déu cho moi ngudi; ké di theo tap nghé chi nhan khoan diém thudc.

Chuwong Bon: Chéo trén dat Thiing Long - Ha Noi

Hinh thitc N6i mdt dién tich thi Chuong Hai ctia bd L& doi Hong Pirc (thé
ky XV) da chép va dan theo trd Trang virong sinh 6 nguoi con véi tén ho va tinh
cach mdi nguoi, song khong ndi tich truyén dién bién thé ndo, thi phap thé hién
mdi vai ra sao. Nhung bang vao sb #o tap nghé ké tiép trdo Trang vwong va
nhitng trd ghi trong Chuong Mét, Chuong Ba cta bd L&, co thé doan phong
ngudi trude thudng thich dung cac thu phap nhac hat mia va dién k¥ twong hop

dé thé hién vai.



Chéo (va Tudng) cling doi phai dién tich théng qua cac hanh déng ndi tim
hinh thé cta cic nhéan vat chinh ta, thé hién bang cac tha phap nhac mua va dién ky
tuong hop cau thanh ngén ngit nghé thudt riéng, dé boc 16 ban sic va tinh cach ma
boi dap tao dung hinh twong (hinh anh) nhdn vdt. Roi tir qua trinh tim hiéu nghé
thuat dién vé va két cAu kich ban, dé tai khai thac va nhan vat trung tim ¢ nhitng

tiét muc c6 con luu gitr dén nay, ma khang dinh 13 Chéo hay Tuong.

Nhu nhiéu nguoi Viét cung nhan thue, 1a Cheo va Ti ué‘ng déu nim trong
pham tri kich hét truyén thdng ciia dan tdc, bat ngudn tir kho tang dan nhac, dan
ca, dan vii tro nhai va dién xudng dan gian hét sirc phong pht ¢ khap mién dat
nudc, déng thdi chon lya tiép thu nhimng tinh hoa vin hoa nghé thuat cia céc
nuée lang giéng nhu Trung Qudc, Chiém Thanh, ca phuong Tay, ma chuyén hoa

thich nghi sang tao cu thanh.

Chuwong Nim: Tuong trén dat Thiang Long - Ha Ni

Ciing tr quan niém “tudng hinh thanh trén nén tang vin hoa nghé thuat
dan toc”, tac gia So khdo lich sir Tuéng con nhan xét “van hoc nghé thuat dudi
tho1 Lé Thanh Tong néi chung da phat trién manh m&, cac thé loai tho, van xuéi,
bién van... dat thanh tuu ruc t3...; nghé thudt ca mua nhac phat trién dén trinh
do kha cao cd ndi dung nghé thuat dén qua cach trinh dién; tro dién phat trién
ram rd ca ngoai dan gian 1an chdn kinh d6 va cung dinh”, nhu “tro Trang vieong
sinh 6 nguoi con c6 ndi dung cdt truyén phong phti dai hoi, c¢6 kich tinh, mau
thudn va tinh cach”...; rang “nhiing 170 tap nghé 1a nhiing trd nhai duoc nang
cao vé mit ngh¢ thuat va da tap trung vao mot s6 nhan vat va tim duoc nhirng
nét riéng biét trong xa hoi; da xuat hién nhing trinh thirc cao hon...”, nhung van
cho réng “ngh¢ thuat san khau thoi Lé so méi 1a bo phan tién than cua nghé
thuat Tudng; 1a “ngudn gbc chinh va gan giii nhat cua nghé thuat Tudng va
Chéo”. Rdi tir nhitng vo Tudng dd dién hdi dau tridu Nguyén, tac gia tim nguoc
1én va quy phén tich so quat nghé thuat ctia chung voi mdi quan hé xa gan ma di
dén khang dinh: “Ré rang nghé thudt Tuong c6 quan hé goc gac & ving dit
Thanh Nghé... Tro san khdu co truyén va nhiing hinh thirc dién xwdng té 1é cing
nghé thudt a dao hop lai, la nhirng thanh phd‘n co ban dé hinh thanh nghé thudt
Tuéng vao thé ky XVI va XVIP’® . Véi 1ap luan trén phai ching tac gia mudn noi
thé ky XVII va XVIII?

®) Hoang Chéau Ky. So khdo lich sir Tuéng. NXB Vin héa 1972, cac trang 21, 49, 63.
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Mot bai viét Ban vé nguon goc Tuong, sau khi phan tich méat van hoc s6 vo
duogc gi61 nghé coi 1a c6 dién, con nhan xét “Tuong hinh thanh vé sau nay va chi

c6 thé phat trién o thé ky XVII-XIX"®.

Vé ngit nghia danh xung bd mon kich nghé nay ciing con nhiéu y kién chua
han da dong thuan: 1a Tuéng, Hat Béi hay Hdt B?

Nhiéu nha nghién ctru san khu dan toc hom nay, bt gip tir ruéng nhu dé
chi mot ching loai, ¢6 1& do ban dich cia Pong Chau Nguyén Hitu Tién vé cudn
Vi trung tuy bit, trong d6 viét: “Khoang nam Canh Hung, nhitng phwong hat
béi méi pha thém 16i tudng, ciing déng tro vé mdt ra mia hdt giéu cot, khong
khéc gi & hy truong. Cac nha c6 tang dua nhau muon phuwong chéo déng tuong
dé khoe khoang...””. Poan ciu “nhiing phuong hat bdi moi pha thém 16
tudng” 1a dich chudi tir Han “nghiép vin ca gia tap dung ban hi”. Ching toi hiéu
12 Pham Dinh H6 d3 phén biét ban hy véi trao béi phwong (dich 13 phuong chéo
béi) va tir béi tirc 1a “gap 1én” nhung lai chi viéc “hoa vang”, nhu Tir dién Khai
tri tién dire dinh nghia; tir ban hi duoc dich 13 tuong, lai giai thich thém 1a déng

tro vé mat.

Chuwong Sdu: Cai lwong trén dat Ha Noi

Ha Noi tir nhitng nam cudi thap nién 10 d do 1én phong trao ho hao moi
nganh, moi gidi "cai cach canh tan, tién kip nam chau", cling la lac thuc dan cho
du nhap x6 bd du cac hinh thai "vui vé tré trung" ctia vin hoa phuong Tay.
Khéng it thanh nién timg diam bay nim hoc trong cac truong Phap Viét, ham
thich 1am theo nhitng gi dang 1a "thoi thugng" vé phia nay hay phia kia mot cach
say sua mé man. Nhu sd anh chi em trong cac Nhom tai tir tap 1lam Cdi lirong
(con got l1a Thot kich) tai Ha No1 sudt thap nién 20 dau 30, may mo thtr nghiém
dan thanh ching loai sdn khdu méi duogc cic gidi nghé thuat trong nude chap

nhan.

O H6 Lang. Pang trang Tap chi Nghién ctru Vin hoa Ngh¢ thuat. S6 1/71.
) Xem Pham Dinh Hé. Vii trung tuy biit. Trang 47. Sdd.
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T bdi canh van hoa x3 hdi cu thé, kinh qua hoat dong thuc tién, théy Cai
lwong Ha N¢i da phai trai nghiém 2 thoi ky: hon hai chuc nam dudi a&ch Phap do
ho va trén nira thé ky vira chong Phap vira danh My gianh doc lap thong nhat.
MBOi thoi ky déu c6 nhitng bién ¢ x3 hoi doi ngudi 1dm nghé phai tng pho thich
nghi ma tim duong tién toi. Tt nhién, thoi bi Phap do ho thi 1a d6i pho, tranh né
dé ton tai, con khi dat nudc da doc lap thi Nha nude chi duong va tao diéu kién

dé nguoi nghé hoat dong thém hiéu qua ma trudng thanh.

Chuwong Bdy: Kich néi trén dat Ha Noi

X4 hoi Viét Nam thoi phong kién chua c¢6 diéu kién va hoan canh 1am nay
sinh nhu cau tao dung chiing loai nghé thuét kich néi. Ciing nhu con ngudi Viét
Nam song trong xa hoi phong kién chua c6 ham muén thich thu thuong ngoan
loai hinh nghé thuét nay, mac dau chinh ho da sang tao nén ca mdt kho tang van
hoa dan gian va bac hoc dﬁy ép mau sic, thanh diéu, hinh nét, hét sic da dang
phong phu, trong d6, c6 mang sé yéu té ndi dung va hinh thirc gan giii, dé tranh
noi la twong dong vai kich noi.

Mai dén khi dat nudc bi Phap do ho, bi chung triét dé khai thac tai nguyén
tién ctia dem vé lam giau t6 v& cho "méu qudc", bi ching du nhap c6 dong bung
trdng du cac hinh thirc phuong tién ctia mé hinh van hoa vian minh co khi tu ban
phuong Ty, ma 1am ndy sinh dan sd t6 chat dé ngdy mét nhiéu con ngudi Viét
Nam d& dang vui 1ong chap nhan chung loai kich néi vao kho tang san khau dan
tdc minh.

Do vi thé dia Iy kinh té chinh tri chi phdi, Ha Noi dau c6 thoi 13 nhuong
dia cta dé qudc, thi khong it thanh nién tiéu tri thirc va tri thirc sinh séng ¢ day
vén nhdy bén truéc moi tinh hinh xdy ra ca trong 13n ngoai nudc, vén mo
chudng nhitng cai mai, hing say hao hirc thich 1am méi, van nim giit vai tro tién
phong khi tiép thu va mo mam thyuc nghiém xay dung bd mon kich noi. Thuc té
hoat dong 1am kich ngot 1/4 thé ky XX thoi thudc Phap, da chimg minh diéu do.

Puong nhién, trong mdi thdi ky déu c6 nhiing bién thién chinh tri, kinh té,
van hoa, xa hdi, lam anh hudng nhiéu it dén cac mait st dung dé tai, quy dinh
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chu dé, lién quan sat sao dén cac khau viét kich ban, dung tiét muc, va viéc dung
cac thu phap thé hién hinh anh, xdy dung hinh tugng nhan vat, nham di t6i

phong céach dac thu moi ti€t muc, cua don vi.

Chuwong Tdm: Tién hién nghé thuit Thing Long

va nghé si san khau trén dat Ha Noi

Nguoi xua coi tit ca nhimg tiét muc 176 khéo, tro khde, tro nhai, tré nhoi,
tro hé, tro roi, ca cac loai hdat, mia, nhac, déu nam trong pham tru nhac; va st
sach - bi - ky cua cha 6ng dé lai chi thay ghi khac hiém hoi s6 su kién nghé thuat
lién doi dén vua chua quan tudng cé anh hudng it nhiéu téi uy danh tridu dai,

dat nudc, doi ndi, doi ngoai.

Noi vé sinh hoat ngh¢ thuat va xao thuat ngoai dan gian trong cung dinh,
thi ngay thoi Pinh, Tién Lé da thay noi dén nhitng cudc hdi den, dua thuyén, kéo
co, dau vat, danh phét, lam tro... Rang nha Ly d3 c6 trong cung déi nhac kj
hang tram nguoi, c6 d0i ca nhi nit Chiém thanh hat mua khuc Tay thién; da dat
ra khu gido phwong do quan giap trong coi va goi ca nhi nir 1a dao, ca nhi nam
1a gidp, doc 1a kép; lai thdy chép trd nhai Tw lai bt ngwoi véi miy "nhan vat"
Thuong thu bo Hinh, vién Tu lai va "nguoi" Dbé; c6 T Pao Hanh tuong truyén
la nguoi sang tac loai bai Gido, két ban voéi nguoi lam tro nhai, tro hé tén 1a
Phan 4t (hay Sai At?); c6 cac Hgi dén chiéu kém theo dua thuyén, miia réi hang
dam bay ngay dém; véi cac Vua Ly Thanh Tong "tinh am luat", Ly Nhan Tong

ché tac nhiéu ca khiic, sai nhac cong gay dan cho dao hat theo:...

Nha Tran thi cdc ngay L& Tét déu to chirc mua hat linh dinh, c6 nhing bai
hat goi Ién tinh cam hoan lac sau oan, co mua bai bong, mua 12 thoi than véi du
cac tro bdch hy, lai dan hat hoa nhau theo cac tro "me bi¢t con", tinh yéu gitra
Vy Sinh Ngoc Tiéu; nhu anh em Tran Thanh Tong thi nhau muaa Moi; Tran
Nhan Téng to chitc Thdi binh dién yén dén 7 ngay dém cho tat ca vua quan si
thir vui choi mimng chién thang; nhu quan Thién chuong hoc si Nguyén Si CH
van hay nhac gioi, tai khoi hai, Chiéu Van Vuong Tran Nhat Duat tung sua lai

cac di€u ca vii va ti€t tau dm nhac, Tran Du Tong thi hang ndm cho cac vuong



hau tap trung maa hat dién tro dé vua ngdi duyét, ai c6 tiét muc hay, dién xuét
khéo lién hau thuong; c6 Du Nhuan Chi viét bai hat noi tiéng; ting 13 tdn khach
ciia Pai quan Nguyén Trung Ngan triéu Tran Anh Tong, sau di thi dd Tién si

M Ha O Loi ké chuyén pha trd 1am mé man chi

nam Dai tri triéu Tran Du Tong
em, ting theo phuong hat di cac noi 1am nghé kiém an; lai xay chuyén Cung
Tuc vuong Duc say mé Pham Thi dong vai Tay Vuong Mau, vo kép Duong
Khuong, nén ndi suyt mat nghiép nha Tran; hoic chuyén c6 dio Nguyén Thi &
Vin Giang, Kinh Bic gioi tho vin, tai ma hat, tuyén vao cung dugc phong 1a

T Vén phu nhan;...

Khi quan Minh sang xam luoc, ¢6 ca nhi nit Pao Thi 6 Hong Chau va ca
nhi nir Tran Thi & Nghia Hung dtmng ra t6 chirc dan lang 1ap muu giét giic, duogc
nha Hau Lé néu cong. Rang néu Lé Thai T6 dung v6 cong dinh thién ha thi Lé
Nhéan Téng truy nhd cong trude, sang tac khic Binh Ngé, chuan theo Luong
Piang thiét ché mil 40 va nhac khi mo phong theo triéu Minh va bi trd chéo hdt
khi yét Thai miéu; roi 8 nim sau vé Lam Kinh béi yét lang miéu, vua lai cho
hang quan van hat mua khuc Binh Ngo pha trdn, hang quan vo hat mua khuc
Chur hau lai triéu. Lé Thanh Tong khi 1én ngdi sau sy bién Nghi Dan, tuy c6 dat
ra 24 gido diéu, dbi xur khat khe véi gidi ca xudng, cdm bon hat chéo khong
duoc ché nhao cac bac cha me vua quan, song van sai bd Lé 1ap cac chuong
nhac gom nhitng /¢ nghi, nhitng tro tap nghé, tro trinh dién cé tich (tirc néi mdt
dién tich) nhu trd Trang Viwong sinh 6 nguoi con,... ma Lé Quy Pon, nha bac

hoc thé ky XVIII ghi chu "déu la nhac thdi Tran".

Tu déy, nha Hau L¢, qua céc thoi Lé - Mac, Lé - Trinh, trong triéu thuong
c6 Doi Ca Vii hoat dong quy mo, ngoai ndi, cac Hoi lang c6 du loai tro hoat ndo.
Chi thay str sach chép chung chung vé sd cudc hat xuéng thau dém sudt sang
noi cung vua, dinh chua. Thi thoang méi gip doi dong vé an chém Quan giap
Hoa Tién t6i "dién tro néi xau quan thuong"; vé chua Trinh Trang "tuyén Phing
Ngoc Pai hat hay maa gioi ¢ lang Bao Ngii (Nghia Hung) vé dinh phong tudc
phi"; nhat 1a viéc vua Lé Hién Tong "tinh thong am nhac, dat ra cac bai hat", da

"phong theo phuc trang cac hinh nhan vat in trén trang dau truyén Tam quéc, ma

) Xem thém Chuyén nang Tiiy Tién, sach Linh Nam chich qudi, ban dich. Nha xudt ban Vin hoa Ha Noi 1957.
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ché ra mil 40 guom dao, day cho cung nhan tap dién trén san khau theo thé tran

Thuc - Ngb - Nguy chong pha nhau".

Cubi thé ky XVIII, twong truyén Nguyén Hué rat thich xem va tu than
thuong hat dién Tuong. Ong ra Thang Long 1an tht nhat han duoc triéu dinh Lé
Chiéu Théng chiéu dii trong vong; ra Thing Long 1an tht hai ¢ cuong vi Hoang
Pé danh dudi Ton S Nghi, chéc cling dugc nhan dan mé hoi chao mung. Pé lam
vui 10ng "khach quy", trong chuong trinh vin nghé chao dén thé nao cha c6 biéu
dién Tuong. Tiéc thay, sir sach bi ky, chua gip dong nao ghi lai y kién vi vua anh

hung nay danh gia ndi dung hodc nghé thuat cac tro hat dién Pang Ngoai.

Nha Nguyén thoi con 1a chua Pang Trong d3 rat thich hat xuéng hoi he.
Tur khi dugc Bao Duy Tur van vo toan tai qué Thanh Hoéa vao giup ma lap Hoa
thanh thy, tuong truyén soan ca 10 tiéu truyén hat mua lam thanh dan kich muc
truyén thong cta doi Ba Vii con luu ton dén nay. Gia Long 1én ngdi tuy sira sang
md mang nhiéu mit, song L& Nhac thi van theo nép cac doi vua Lé trude. Minh
Mang lai manh dan chinh ddén xay Thy Thanh Binh tho cac 16 su nghé thudt voi
du cac thanh phﬁn Lao, Phat, Nho, Ngh¢, bo sung thém 2 vi 1a Cuu thién Huyén
nit va Quan Céng, cung cb 2 déi Vo can, d6n mot Nghé nhan Hy kich nha
Thanh vé day, phong tuéc Can Cuong hau, lai sic chi, iy Tudng lam cong cu
gido huan chung dan, nhim vao duc Trung quan i quc, ma Nam thi lay tam
cwong ngii thuwong 1am dau, Nix thi hoc theo tam tong tir durc, tat ca tom thau vao
méy chit Trung Hiéu Tiét Hanh. Ty Puc con 1ap Ban Hi¢u thu gém s6 khoa cir
ham mé T uéng hat, hop nhau nhuan sdc cac ban trd dudi cac Tinh Phuong dé
trinh 1én, d6ng thoi bién soan cic ban tro theo ¥ chi thay ghi tén may vi Vi Pinh
Phuong, Truong Qudc Dung, Pao Tan... Thanh Thai cling 13 6ng Vua mé
Tuéng, cb riéng Péi Tuong gdm nhiéu nghé nhan hat hay dién gioi, thuong ngdi
cam chau cung thuéng ngoan nghé thuat voi may quan dau tridu Nguyén Thén,

Hoang Cao Khai...

Trong khi Thang Long chi con 1a Bac thanh (va ngét ba chuc nim sau
mang tén tinh Ha Noi), trude sau déu do cac vién quan V4 tir Pang Trong ra trin
nham sudt may thap nién dau thé ky XIX, phai lo danh dep cac cudc ndi day

chéng ddi tan triéu, hon 13 nghi dén viéc dung Tudng gido hoéa chiing dan nhu
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sic du. Trong khi gia pha ho B3 ¢ Kinh bic c6 chép "cu" Cir nhan P Trong Du
ting viét ra ban trd Quan Am thi Kinh. Ban gia pha khac cta nha ho Nguyén
cling chép "rd" 1a "cu" Nguyén Pinh Cip ddu Ctr nhan nim Gia Long thir 12
(1813) da viét ban trd Quan Am thi Kinh. Khong thdy noi cac Cu cé dé lai ban
tro. Ciing khong 16 cac Cu chép 10 18 Quan Am thi Kinh hay Quan Am
tro® . Thanh ra viéc dap ung nhu ciu thuéng ngoan nghé thuit cua ba con phd
phuong lang thon hau hét nhd vao cac Phuong tro, Phirong hdt tir Pong Anh,
Pong Ky, Tam Lu, Péng Ngac, Hong Mai, Yén S6,... vao dién hat nhimg dip
Tét nhat Hoi he...

Mai ntra thap nién (18) 30 sang thip nién 60, nhan dan Ha Noi méi cd noi
cudc séng yén han, thém diéu kién dé cac mit sinh hoat tinh than vat chat nay
no phat trién, cung voi cac hinh loai van hoc nghé thuat dan gian, di theo cac
Hoi lang, Hji phé mé lai rém ra. Cac Phurong tro, Phurong hdt cling hoat dong
nang nd véi nhiing tro cli thé hién thém tinh thyc, s6 trd mébi tao dung thém hiéu
quad, nhu trd Poi mdm den cua Tap ky; trod "nhai Cheo" "nhai Tué)ng" va tro Thach
Sanh ctia Miia Roi; cing nhing ban trd Phuong Hoa, Ba ba Cai Ving, Pdng Xudn,

Kiéu,... cua Cheo;... Tuu hoi, Chua Thao, Quan anh ca hoi, ... ctia Tudng.

Sau Hoa udc Giap Théan, dat nude roi vao tay dé quc Phap, Hoang Cao
Khai dang 1a Tong dbc tinh Hai Duong duoc tridu dinh Hué ctr 1am Kinh luoc
st Bic ky dong tai Ha Noi. Quan Kinh Iugc xin thuc dan cép dat, nop thué lap
ap Thai Ha, xay co ngoi va khoi muong dip doi tréng cdy thanh rimg lam san
khau 16 thién... Tai day vao nhitng nam cudi thé ky XIX, quan cho Pgi Tuong
ctia minh trinh dién nhiing tiét muc da duoc gia chu nhuéan sdc it nhiéu, hodc do
chinh quan viét dé chiéu dii cac Quan chirc cao cap Phap Nam nhiing dip Tét
nhat Hoi he, nhu Son hdu, Tam nit do vwong, Triét giang pho A Pau, Quan
Céng qud quan, Gidc oan,... hoac Tdy nam ddic bang, Twong ky khi xa, Hodng
triéu khai sang,...

Nira sau thap nién (19) 10 va thap nién 20 thay in trén tap chi Nam Phong
mAy ban Tudng ndi 1a "hoc theo 16i Kich Thai tay", nhu Péng A song phung cia
Nguyén Hitu Tién, Trung Nit Virong ctia Hoang Tang Bi... Con thay chuyén tay

@ Xem thdm Danh nhén HI) Béc tép I, do S& Van hda Thung tin H B&c xuAt ban ndm 1980.
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trong s6 Nhén si, ban Tudng ndm chép tay Trung Nit Vieong "tham thi" 1a cua
Phan B6i Chau va mot ban Tudng ném khic in Trung hién than tién ciia Hoang
Thai Xuyén. May ban trén chua thay Ban hdt hodc Phurong hat nao dua 1én san
dién. Tap chi Nam Phong con cho in may ban tro Chéo ctia Nguyén Thiic Khiém
nhu Chudt sa chinh gao,... va miy chuyén luan Ca vii va dm nhac nwée nha cia

S& cudng Lé Du va Khdo vé hat Tuong va hat Chéo ciia Nguyén Thic Khiém...

Cung thoi ky nay, trén cac bao hang ngay, trong muc Cudc vui buéi téi &
cac rap hat, cling 10 dan tén ho mot sd Soan gia san khau; nhu bén T u&ng théy
nhitng Té Giang, Nguyén Ba Tong, Lé Vin Hoang, Trinh Vinh Hung; Chéo
thay nhitng Nguyén Ngoc Chau, Pham Chu S§, Nguyén Thi Hién, Nguyén Vin
Tam, Nguyén Vin Ton, Nguyén Pinh Nghi, Nguyén Thic Khiém, Ta Manh
Khai, Nguyén Dinh Hy,... Véi 2 Hoa sy chuyén vé phong man, lo trang phuc
dao cu cho san khau 1a Tran Phénh; Nam Chi; vai cay dan tai hoa Vi Tuéin Duc,
Tran Hiru Ly, Nguyén Vian Kinh va may chuc dao kép noi tiéng mot thoi, nhur
Poi Vuong, Vo chong Poi Stru, Ca Té, Sau Cuong, Bay Tin, Ba Chinh, Ba
Lién, Hai Gio,...; nhu Hai Mom, Pao Xuyén, Hé Pau, Nir H3, Ca Chuan, Hé
Long Toét, Bao Ttru, Pao Lan, Kép Thinh, Nam Ngii, Hoa Tam, Kép Pham, Tu

Lién,...

Bo mén Tap kj cling theo thoi chuyén cai phat trién manh mé thanh
nhitng Gdnh Xiéc, Ban Xiéc véi nhitng Nghé sy to chuc gidi giang, nhu Ta Duy
Hién, Pham Xuén Trang, Luu Khanh Van, Mai Thanh Con,... Véi nhirng tro tinh
luyén hap dan (Phi ngwa gdy dan cia Nguyén Thi Hong, Lé Thi Nghiém, Phi
dao gdm quanh bia song ciua Tran Pinh Nhu, trd phdng xe dap chéng nguoi cia
Pham Xuén Trang,...). B mon Kich néi méi thanh hinh cung véi doi ngli dong
dao co6 Tay hoc vira tap viét, vira tap dién v&i nhitng Nguyén Hiru Kim, HO
Trong Hiéu, V@i Pinh Long, Vi Huyén Déc, Poan Phi Tw, Thé Lir, Lé Pai
Thanh, Chu Ngoc, Nguyén Binh, Tran Huyén Tran, Song Kim, Minh Tram,...
Bo mon Cdi lwong cling nhanh chéng ndy nd, nuong theo nghé thuat dién
Tuéng, dién Chéo, hoc thém cung cach ca dién cta cac Ban hdt Cai lirong Nam
ky ITuu dong ra Ha Noi lién tuc, ma hoat dong tai ti, td churc céc [op Bé‘ng du
cung 16n 1€n; nén bén canh s6 soan gid Pham Ngoc Khoi, Sy Tién, Siéu Hai,...
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da c6 nhitng dao kép tam tiéng nhu Kiéu Vinh, Bich Thuan, Hai Ty, Thuy Ngan,
Tu4n Stu, Mong Dan, &i Lién, Lan Phuong, Anh Bg¢,...

Pén khi dat nudc lam Cach mang thang Tam thanh cong, do co ciu to
chitc bd may hanh chinh ma phan ra don vi nghé thuat Trung Uong truc thudc
B6 Van hoa, don vi nghé thuat cua Tinh, Thanh truc thuéc S¢ Van héa Thong
tin. Dau vay, doi bén van c6 sy chi phdi vé chuyén mén chit ché theo nganh
doc. Va trén thuc té, cac Nha hat Trung Uong déu dong Tru So va c6 Rap dién
trén dat Thu do, sinh séng va 1am nghé, rdi cong dién thir thach san pham trudc
hét v&i nhan dan Tha do. Cho nén ndi san khau trén dat Ha Noi, tat phai nhic
dén Nghé sy va Tac phrflm nghé thuat cua ho tac dong, anh hudng nhiéu it dén
doi séng vin héa cua nhimg con ngudi sinh séng 1am an trén dat Ha Noi. Roi
kinh qua khang Phap chong My thang loi, danh Nguy d6 nhao, 16p Nghé nhén,
Vin nghé sy tai tir timg hoat dong san khau trén dat Ha thanh & nhiing cuong vi
soan gia, tac gid, dan canh, thiét ké my thuat, viét nhac, dién vién, nay trong
khung canh hoa binh, mdi nguoi sé& tuy diéu kién va hoan canh ban than ma
phan khoi hing say dong gop kinh nghiém tai nghé, tan tinh chi bao cac dan em
ké céan, dé tiét muc cua don vi cong dién dat hiéu qua tdi da, c6 ndi nhirng hinh
anh, hinh tuong nhan vat S4C s40.

Chinh tir sy 16n manh trong thay cta cic doan nghé thuat san khau Thu
d6, v6i nhitng thanh qua sang gia ca 16p dao dién, dién vién, chu yéu trong hon
nira thé ky gan ddy, ma Nha nudc Cong hoa Xa hoi chii nghia Viét Nam di co
may dot phong tang danh hiéu Nghé sy Nhdn din, Nghé sy Uu tii cho s6 ca nhan
kha di dai dién cong tich tung don vi.

Tinh dén cudi nim 2006, sb luong nghé sy San khdu Ha Noi, ca & cac
Nha hat Trung Uong, Lién doan, cac Nha hat va Doan Ha Noi, dugc Nha nude
phong ting danh hiéu Nghé sy Nhdn ddn cao quy tat ca la 48/93, chiém qua nira
s6 Nghé sy Nhan déan toan qudc; sb vi duoc phong ting danh hiéu Nghé sy Uu tii
tat ca 12 229/670, chiém ty 18 trén 1/3 s6 Nghé sy Uu ta toan qudc.

Pu thay chat luong (cing véi sb luong) ngudi nghé hoi tu trén dat Ha Noi

dong dao va hoat dong két qua dén muirc nao!
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San khau Ha Noi 16n 1én dén do hom nay 1a do cong stc tri tué dong gop
cua l6p nguoi di trude say mé hoat dong hiéu qud, vi long tu ton dan tdc, vi
tuong lai san khau dat nudc.

Chwong chin: May dong tam két

Qua trinh hinh thanh va phat trién cta nghé thuat san khau trén dat Thang
Long - Ha No6i qua ngdt mdt nghin nam lich s, da trai nghiém 3 thoi ky c6 mo
hinh vin héa van minh khong han giéng nhau, thdm chi con nhiéu diéu trai
nguoc. Va moi moé hinh déu c6 nhirng dac diém va yéu cau doi hoi céc thé loai
nghé thuat phai dap ung thoa dang, hodc nwong theo chuyén hoa thich nghi dé
ma ton tai, néu khong sé bi teo dan...

RS rang cac don vi San khau Trung Uong va Ha Noi di ké thura tiép thu
hau nhu tat ca nhitng gi cac bd mon Tap k¥, Maa R6i, Chéo Tudng cd truyén thu
lvom dugc sudt qua trinh déu tranh thich nghi, chuyén hoa dé ton tai ma phat
trién cham chap, voi ca nén vin hoéa thuc dan co gioi.

Tt sau Cach mang 1945, nudc ta xay dung nén van héa méi, huong theo
mo hinh van hoa xi hoi chii nghia Lién X6 day ap tinh nhan ban nghia tinh, thi
mic dau vin hoa X6 Viét cling bat ngudn tir vin minh co giéi A - Au, cling yéu
cau khai thac thé hién moi khia canh tdm tu tinh cdm mdi c4 nhan phu hop tién
trinh van minh thé gid1, nén khi van dung két hop vé1 van hoéa tip tuc dan tde
khong vap nhiéu nhan thirc trai nguoc thudc vé nguyén tic. Nho thé, cic co s
van hoa nghé thut xay dung thoi thudc Phap dé lai cing cac nguyén 1y quy tic
kich thuat, c6 thé hop hoa véi tiéu chi thAm my vé cdi bi, cdi hdi, cdi cao cd,
van duoc tiép ndi phat trién trén dudng chung ta xay dung nén vin hoa nghé
thuat dan toc hién dai.

Nhitng ndm hoat dong dudi thot bao cép co sy chi dao nghiém ngat vé
duong hudéng, cac don vi nghé thuit Trung Uong va Ha No6i di vuot bao kho
khan, nhiéu khi trﬁy trat, dé c6 noi nhirng budc chuyén bién, tao diéu kién dan
dén nhitng thanh tyu nhan tién. Sang thoi ky dat nudce d6i mai thuc hién co ché
kinh té thi truong, gidi 1am nghé thuat chua kip nhan thirc dé nam bat moi dién
bién ngoai xa hoi, nén chiu canh loay hoay tim céach thich nghi ma tdn tai mot

cach chat vat. Sang thap nién (19) 90, moi chuyén moi dan hé sang, thi cac don
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vi lai tiép tuc thir nghiém lam moi, dé co tiét muc ngay thém 161 kéo khach xem
tr¢ lai thudng ngoan nghé thuat san khau nhu thud nao.

Nhu thoi ky con bi Phap d6 ho, san khiu Ha Noi tuy bi chiing bat cudng
nhap du cac hinh thic van hoa nghé thuat Au Tay, song da biét dua vao thuc luc
van nghé dan tdc, ma thanh lgc nhiing cai 16 lang kéch com la 1am va can man
thu thap nhiing gi pht hop maéi mé dé tiép ndi phat huy ban sic phong thai ngay
thém tinh tién; Budc vao thuc hién co ché tu ban canh tranh, chuyén nghié¢p hoa
nghé nhan, xuc tién van dung phuong phép bac hoc vao nghé thuat (nhuan sic
ban tro cd, yéu cau nghé nhan dién thudc, ghi tén tic gia vo "mdi soan"", tén
ngudi dong vai, tén hoa si v& phong, nhac cong tiéng tam...), sit dung dang sdn
khdu hép va dién hat dudi 4nh dién ngay mot thuan thuc,... S6 vién chirc thanh
nién va vin nghé si nhao vao lam Kjch (néi) thi van hoat dong tai tir "nay hop
mai tan" chua chung.

Hiép dinh Genéve, nira nudc phia Bic duoc giai phong, tré vé Thua do,
gidi san khau moi duge hoc tdp hé thong ma cé y thirc vé trach nhiém nguoi
nghé si, nam bat dan dugc nhitng diéu co ban vé nghé nghiép, van dung phuong
phap bac hoc tién tién theo phwong cham "triét dé ké thira phat huy von ci,
manh dan sang tao cai méi1" va than trong thuc hién nhitng nguyén tac kich thuét
vé cac khau kich ban, dao dién, dién vién... Sau méy chuc nam kién tri hoat
dong, don vi ngh¢ thudt nao cua Ha Noi cling déu dung dién hang bdn nam chuc
tiét muc, trong d6, dim ba vo duoc cde Héi dién san khdu chuyén nghiép todn
quoc trao ting Huy chuong Vang, Bac. S6 vé dat huy chuong nay van duoc xem
1a tiét muc truyén théng, xtmg dang 1am mdoc danh dau mdi budc truong thanh
cua don v1.

C6 diéu, néu giai doan ngét 900 nam trude, St Sach Bi Ky chi dé lai s6
dong chit hiém hoi cing v6i bén ndm chuc ban tro ciia Chéo, Tudng hodc Tap
ky Mua Réi; thi s6 tu liéu it 6i vé su kién con ngudi lam nghé thoi dy, cung véi
cac ban van va trd dién dd dugc trau trudt mai dila truyén doi qua céc thé hé
chau con nay con giir duoc, ciing thé hé 16 qua trinh thanh hinh, chuyén hoa, tién
trién nghé thuat timg loai hinh; Con giai doan sau ion mét tram ndam thi nhimng
su kién, con nguoi va hoat dong san khau qua c6 duoc ghi chép ty my trong céc
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bao céo cong tac hang nim, cac tong két hang chuc, vai chuc nim ctia mdi don
vi, trong hang nghin bai viét khen ché tiét muc trén cac bao chi; Nhung that
dang tiéc, & nhiing tai lidu dy thiy viéc duc két kinh nghiém hoc thuat chua may
chu ¥, "vo tinh" da han ché d6 dang din phuwong hudng mdi khi don vi dan dyng
tiét muc méi, ngoai trir viéc ké khai can than du loai vo, phuc vu kip thoi cac
nhiém vu chinh trj trudc mit.

Thé nén, di hang méy chuc nam, Nha nudc van dong khoi goi cac Nha
hat, cac Boan nén dung lai $6 Vo truyén théng ctia don vi, dé "ham nong" niém
tir hao va 1ong yéu nghé trong anh chi em dién vién, nhac cong, hau dai. Nhung
don vi nao cling nhu mudn thoai thac, nai ra du cd, nhirng 1a khong c6 kinh phi,
khong con du dién vién dam nhan cac vai, hodc dung roi, ra dién so khong c6
khach... Mot s6 don vi da thr dan dung lai vo cii ting dat Huy chuong cua
minh, nhung dung xong, ngdi xem, tu thiy nhiéu 16p, nhiéu canh c6 thoi ting
lam lanh dao va anh chi em hanh di¢n, nay khong con kha ndng thu hut khan gia
dén mua vé.

Phai nhan 13, kha nhiéu vo dién dat Huy chuong cua vo s6 don vi trudc
day 1a nho ndi dung ndi ddm tinh thoi vu hon 1 chét triét my va tinh nghé thuat.
Nhung r0 rang chuyén doi (nguoi) ma khong tham sau, cai méi chi khai thac hoi
hot, cai la md1 6 ria cudc séng, qua chua du lam nén gia tri dich thuc cho mot
tac pham nghé thuat. Nam trong bdi canh trao luu toan cdu héa moi miat doi
séng dang lan tran khép cac chau luc, viéc du nhdp cac loai hinh van héa nghé
thuat mau sic khac la 1a chuyén tat yéu, nén doi hoi van hoa nghé thuat ban dia
phai chuyén hoa hap thu niang dong nhiing tinh hoa tién tién lam thim duom
thém ban sic dan tdc, néu khong s€ bi nhitng cai khac la da vé, di mau cua
ngoai lai 14n 4t ma thanh"nira gising nira dén".

Khi nganh Vin héa dén trudce tinh hinh hdi nhap va cin ctr phan nao vao
thue luc nguoi nghé ma cho don vi chuyén 18n Nha hdt, vira dé gia ting vi thé
d6i voi bén ngoai, vira thuc diy Nghé sy phat huy sang tao, trau doi kha ning,
dong gop tét hon cho nganh nghé, cho vin héa dan toc. Nhung quyét dinh d6
cling dé 10 sy thiéu hut can bd chuyén mon trAm trong, dén ndi khong it Nha hat

trén giéy to théiy du ca Phong, Ban, Danh vi, nhung vao thuc té, 1dm noi co
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nguodi nhung ngudi d6 khong di kha ning; 1am noi chua c6 ngudi ximg dang
nén khong dam truong bang. Va lay dau ra di can bd chuyén sau, khi subt may
chuc nim, ca dan toc phai tién hanh lién tiép 2 cudc khang chién khdc liét.

Vay nén, trach nhi€m dat trén vai cac Nha hdt dang hanh nghé trén dat Ha
Noi cang nang né, khi toan nganh chua phai da vuot khoi con khung hoang luu
nién dai déng, khi Nha nudc moé cudc van dong xa hoi hoa cac don vi nghé thuat
da hang chuc ndm ma két qua thu luom chua bao nhi€u. Bdi moi vi¢c nang cao
trinh do céc can bod phu trach, t6 chirc kién toan Hoi dé)ng ngh¢ thuat va cac
Phong, Ban chuyén moén "phai" thyc hién than trong, tranh néi la qua cham, nén
nhiing tiét muc dan dung cta Nha hdt can ban van chua may hon chat lugng s6
vé din thoi con 12 Poan. Piéu d6 1am khong it cdn b ngh¢ thuat cua Nha hat lo
toan khic khoai, ma nhitng dé nghi, nhitng dy 4n dit ra trong cac bao cdo gui 1én
B9, 1én Thanh phé du chimg to.

Véi ntra, Nha hat 1a don vi nghé thuat chuyén sau doc lap, rat can co
Phong Nghé thudt v6i nhitng nghé si vimg nghé day dan kinh nghiém, c6 cdn bo
nghién ciru Iy ludn dé dat ké hoach thr nghiém, 1am méi va rat kinh nghiém hoc
thuat cac vo dd didn; cling rat can phai c6 tdc gid chuyén viét cho Nha hat, hiéu
rd 86 trudng sé doan cua timg dién vién, di siu vao con ngudi véi cac van dé
thiét than cta ca nudc, ciia Thit d6; ¢6 dao dién riéng thudc 1ong sé truong ciing
nhu s& doan timg dién vién, tha thiét voi con nguoi va van dé cua x3 hoi hom
nay, v6i nhac si, hoa si riéng cing suy ngim da diét tao dyng nhiing hinh tuong
nhén vat sic sao. Puoc vay cac Nha hat TU va Ha Ngi méi hy vong sdm ¢6 tiét
muc mang phong cach nghé thuat thuan nhat, mang 4m hudng mau sac dién k¥
tao hinh kha di gdy cam nhén vé nhiing nhan vat chang ké chinh dién hay phan
dién, déu c6 nét nay, nét khac t6 16 chat thanh lich, tham thiiy, hom hinh cia
nhing con nguoi sinh song lau nam trén dat Thi d6 anh hung, trong thanh phd
Hoa binh xanh, sach dep ctia ca ving Pong Nam A.

Chinh vi nhitng nhiém vu ning né d6 phai thyc hién trong diéu kién phan
16n Nha hat Trung Uong va Nha hat Ha Noi con dang trén dudng hoan thién co
cdu va nhan sy, ma nhiéu nha hoat dong nghé thuat chuyén nghiép ting nhan

dinh, 1a sdn khau cua ta thoi thuoc Phap nam vao giai doan qud do cua tién
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trinh thich nghi, chuyén héa phat trién nén sdn khdau dan téc hién dai. Va rang
hon nira thé ky x4y dung nén san khau cach mang véi di bd mén 16n manh dén
nhu hom nay, song do ban than né con tdn tai khong it thiéu hut can sém bd
khuyét, khéc phuc, nang cao; lai thém tinh thé trong ngoai bién chuyén mau le
(dét nude ddi mai thue hién co ché thi truong, mo rong giao luu hoi nhap tat ca
cac nudce c6 nén Kinh té, Chinh tri, X4 hoi, Van héa da sdc mau hinh vé) doi cac
nha lanh dao van héa nghé thuat phai co ddi sach méi thich dang hitu hi¢u. Thu
hoi ¢o thé chiang, di dén nhan dinh hon 6 chuc nam lam san khdau Cach mang
ciing nam trong giai doan qud do cia tién trinh tao dung nén san khau Viét nam
tién tién dam da ban sdc dan toc?

TAt nhién 2 thoi ky qua do d6 co6 su khac bi¢t can ban. La néu thoi thudc
Phép, nhitng nguoi lam nghé cung nhiing tai tir tap lam san khau déu phdi tién
hanh & thé thu dong, chan hung von cii hay thur 1am méi, hau hét déu mo mam
theo cam tinh, rat kho liéu dinh hiéu qua; Tréi lai, gii chuyén nghiép hém nay
lai & thé chi dong khi doéi mdi tao dung nén san khau cdach mang vi da c6 dinh
huéng phat trién dung dan, véi phuong phap luan khoa hoc, cing véi tiéu chi
thaAm my va tiéu chi dan toc rd rang khong kém, nén tat yéu cong cudc tao dung

nén san khau dan tdc hién dai sé thanh cong khong sém ciling chiéu...
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	GIỚI THIỆU SÁCH CỦA TỦ SÁCH 
	“THĂNG LONG NGÀN NĂM VĂN HIẾN”
	Tên sách: Nghìn năm sân khấu Thăng Long
	Chủ biên: NNC. Trần Việt Ngữ
	Thể loại sách: Văn học - Nghệ thuật
	Số trang: ước 1600 trang  Số tập: …. tập
	* Tóm tắt nội dung:
	- Là đề tài nhánh của công trình “1000 năm văn hiến Thăng Long” do Thành uỷ và UBND thành phố phát động năm 1998. Đến nay, tác giả phát triển thành tác phẩm nghiên cứu tổng hợp các bộ môn sân khấu thủ đô.
	- Xuất phát từ bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội qua các triều đại, thời kỳ; dựa vào các nguồn tư liệu; tác phẩm sẽ cố gắng:
	+ Nêu lên bộ mặt các bộ môn sân khấu đất Thăng Long từ cội nguồn, thành hình, chuyển hoá, phát triển đến đầu thế kỷ XXI. 
	+ Tổng kết, rút ra bài học về ý nghĩa, vị thế các bộ môn sân khấu Thăng Long trong lịch sử nghệ thuật biểu diễn của cả nước.
	+ Kiến giải một số vấn đề xưa nay còn nhiều giả thuyết khác nhau; một số khó khăn cần khắc phục của các Nhà hát thủ đô và hướng đi tiếp theo…
	* Đề cương chi tiết
	Viết sân khấu Thăng Long - Hà Nội từ thế kỷ XI đến thế kỷ XXI, chúng tôi dựa vào những điều ghi khắc trong sử sách bi ký phả lệ và những diễn xướng, những trò khéo, trò khoẻ, trò nhại, những bản trò cổ truyền còn sử dụng trong nhiều Hội làng, nhiều phường gánh hát gần đây, với số tiết mục của những kịch chủng dân tộc có mang không ít đặc điểm nghệ thuật được coi là tinh hoa sân khấu đất kinh kỳ, mà nhận ra quá trình hình thành hội nhập chuyển hoá phát triển của sân khấu Thăng Long - Hà Nội trải qua 3 giai đoạn nằm trong 2 thời kỳ lớn:
	- Một, từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV qua các triều Lý, Trần, Hồ; cùng mấy chục năm đầu triều Hậu Lê và từ giữa thế kỷ XV đến nửa cuối thế kỷ XIX, qua các triều Hậu Lê, (Lê Mạc, Lê Trịnh), Tây Sơn, Nguyễn.
	- Hai, từ cuối thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XXI, qua mấy chục năm cuối triều Nguyễn, bị Pháp đô hộ suốt 80 năm rồi làm Cách mạng Tháng 8 năm 1945 giành Độc lập, lai qua 30 năm chống Pháp chống Mỹ thắng lợi, mà tiếp nối truyền thống xây dựng nền văn hoá nghệ thuật tiên tiến dân tộc hôm nay.
	Chương Một: Sơ qua bối cảnh lịch sử xã hội văn hoá nghệ thuật               Thăng Long - Hà Nội
	Từ giữa thế kỷ X, các triều Ngô, Đinh, Tiền Lê vẫn phát huy thúc đẩy văn hoá dân tộc nẩy nở trên cơ sở vốn cổ mà dân ta kiên trì bảo tồn được qua ngót một nghìn năm Bắc thuộc. Có sách ghi việc Ưu bà Phạm Thị Trân (Chân?) ở Hồng Châu được Đinh Tiên Hoàng triệu vào dạy múa hát cho quân sĩ, hoặc việc Đào Văn Só (Xó?) ở Đằng Châu “cùng các bạn diễn lại chuyện của những người hào phú đã mất”(1). Loại trò nhại này do Phường Canh (kinh) được các gia đình theo đạo Phật có người chết mời đến giúp lo liệu mọi việc cầu cúng. Sau khi đưa táng lập bàn thờ cầu siêu, Phường cử một người ra đóng giả điệu bộ dung dáng, nói năng của kẻ vừa khuất cố sao cho thật giống, để con cháu ngồi vây quanh trông xem thêm nhớ tiếc, đồng thời vợi bớt nỗi đau thương và khơi thêm lòng hiếu nghĩa.
	Cũng đời vua Đinh, có sách chép khá kỹ số trò diễn của Nhóm tạp kỹ do Pháp sư Văn Du Tường tổ chức: “… Hàng năm tới tháng Một lại dựng lầu Phi Vân, dựng một cây đứng ở trong, tết vỏ gai làm dây chão dài 136 thước, đường kính rộng 2 tấc, lấy mây quấn ngoài, rồi chôn 2 đầu dây xuống đất, giữa gác lên cây. Thượng Kỵ đứng lên trên dây mà chạy nhanh ba bốn lần, đi đi lại lại không ngã. Kỵ đầu đội khăn đen, mình mặc quần áo đen. Dây của Thượng Can dài 150 thước, có một chỗ mắc chạc ba. Can hai tay cầm hai cán cờ. Hai người đi trên dây gặp nhau ở chỗ chạc ba thì né tránh, lên xuống không ngã. Khi thì Thượng Đát lấy tấm ván gỗ rộng 1 thước 3 tấc, dài 7 tấc, đặt trên cây cao 17 thước 3 tấc. Đát đứng ở trên nhẩy lên 3 lần, tiến tiến lùi lùi điên đảo. Khi thì Thượng Toái lấy tre đan lồng như cái lờ bắt cá, dài 5 thước, tròn 4 thước, rồi chui vào đứng thẳng người mà lăn. Khi thì Thượng Cầu vỗ tay nhẩy nhót, la hét kêu gào, chuyển động chân tay, vỗ đùi vỗ bụng, tiến lên lùi xuống, hoặc cưỡi ngựa phi chạy cúi mình xuống lấy vật ở dưới đất mà không ngã. Khi thì Thượng Hiểm ngả mình nằm ngửa lấy chân đỡ một gậy dài rồi cho một đứa trẻ trèo lên mà không rớt. Khi thì cho cả bọn gõ trống khua chiêng múa hát rầm rĩ…”(2). Sử cũng chép Lê Đại Hành kỷ niệm ngày lên ngôi “cho tổ chức hội đèn, bơi thuyền, lấy tre làm núi giả gọi là Nam Sơn” lại cho 3000 quân sĩ thích lên trán ba chữ “thiên tử quân” cùng với dân đóng trò giả bơi thuyền gióng trống hò reo cắm cờ làm dáng vẻ bài binh bố trận, để sứ giả nhà Tống thấy mà khiếp sợ. Vua đi phạt Chiêm đã “bắt hàng trăm ca kỹ ở kinh đô nước Chiêm  đem về Thăng Long” Lê Long Đĩnh cho làm trò cười ngay trước bệ rồng, đề “Liêu Thủ Tâm róc mía trên đầu nhà sư Quách Ngang”… Rằng hai triều Đinh và Tiền Lê xây hàng trăm chùa, hàng vạn tháp; định phẩm trật cho giới tăng lữ, thường triệu các sư tăng về triều hỏi việc nước, phong chức Thái Sư Khuông Việt cho Ngô Chân Lưu…(3).
	Nhìn chung, văn hoá nghệ thuật nước ta thời Ngô, Đinh, Tiền Lê là văn hoá bản địa đa thần giáo, đang trên đường hội nhập lẻ tẻ dần dần văn hoá nghệ thuật Lão giáo, Nho giáo và sâu đậm hơn cả là văn hoá nghệ thuật Phật giáo. Những phong tục tập quán lễ nghi về ứng xử đối đãi giữa người với thần linh, người với người thông qua việc thờ cúng tổ tiên, ma chay cưới hỏi, giao tiếp vui chơi, cả những việc cúng tế Phật Thánh Quỷ Ma, ngày mỗi cấu thành hình nét rõ hơn trên dạng phổ quát một nền văn hoá nghệ thuật dân tộc đặc thù.
	Chương Hai: Tạp kỹ và xiếc trên đất Thăng Long - Hà Nội
	Làng xã nước ta được cấu thành khá đa dạng qua các thời kỳ lịch sử. Có nơi làng cũng là xã hoặc xã gồm tới hai ba làng. Có nơi làng chỉ gồm đôi ba xóm hoặc 1 làng có tới bốn năm thôn. Và làng xã nào cũng có riêng đền chùa miếu mạo để ngày Rằm, mồng Một dân thôn đến lễ bái Thần Phật cầu xin ơn phúc. Làng xã nào cũng dựa vào ngày Sinh ngày Hoá của Phật Thánh hoặc Thành hoàng bản địa mà qui định tổ chức trang trọng cúng Lễ ca ngợi tri ân công đức các Vị, xin các vị phù hộ cho mọi người trên dưới được mạnh khoẻ yên lành, mưa thuận hoà, mùa màng tươi tốt. Dân làng lại hè nhau kéo Hội cử những người thanh thoải trai tịnh đảm nhận các phần việc rước sách, những người tài trí ra phô diễn đủ loại trò làm vui cộng đồng. Hội làng vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh, nhu cầu giải trí, vừa nhắc nhở chúng dân công ơn các đấng Tiên Hiền, bảo tồn phát huy bản sắc truyền đời nơi quê hương.
	Các trò phô diễn trong Hội làng rất được bạn bè và các vị trí lự ở địa phương góp ý uốn nắn cả mặt kết cấu tiết mục lẫn kỹ năng thể hiện, làm cho chúng ngày một chặt chẽ hợp lý, diễn kỹ tinh thục và hấp dẫn hơn. Có điều do nhận thức hạn hẹp mang tính thời đại, rằng "trống làng nào làng ấy đánh, Thánh làng nào làng ấy thờ", việc phổ biến số trò "mới", "hay" với ngón nghề đặc thù không được các vị chức sắc cùng đông đảo bà con địa bàn tán thành và kẻ được coi là tạo dựng trò đó càng hãnh diện tự hào mà giữ kín tài riêng. Chỉ những trò giản đơn đại chúng là Hội làng nào cũng thấy tổ chức, như kéo co, đánh đu, vật cù, thả đáo, bắt chạch (lươn) trong chum, đánh vật...
	Chương Ba: Múa rối trên đất Thăng Long - Hà Nội
	Rối là nghệ thuật dùng con nộm (con rối) do người điều khiển làm trò trên sàn diễn gọi là Rối cạn. Trên mặt nước gọi là Rối nước. Con nộm là công trình tạo hình (gắn bó với nghề tạc tượng ở nước ta) làm cơ sở vật chất cho nghệ thuật Rối dân tộc. Con Rối, trò Rối thấy sử sách nhắc đến từ khi các dân tộc thế giới còn ở buổi sơ khai (thế kỷ V trước Công nguyên ở Ai Cập, châu Phi, Trung Quốc, châu Á; thế kỷ II ở Tây Á; thế kỷ III ở Đông Nam Á...).
	Ở nước ta, chưa thấy sách sử chép trò Rối có từ thời nào, hoạ chăng từ đời Trần, Lê, Lý mới ghi đây đó loại trò múa rối - leo dây. Có người nói Rối bắt nguồn từ trò Múa (mặt) nạ như Múa Sọ người ở Đông Anh, hoặc nẩy sinh từ trò Nhại dung dáng nói năng người chết trong các đám tang, sau chuyển sang dùng con nộm đóng thay. Nghệ nhân làm Rối thường truyền nghề cho con trai mà không cho con gái học, sợ mất nghiệp. Rằng ngày trước cha ông ta dùng nộm để kể lại công tích các vị Thánh Thần bảo trợ làng xã, để dân xóm ngưỡng tín tri ân, sau mới vươn ra thể hiện những sinh hoạt đời thường ngày thêm mạnh thêm rộng, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn nghệ thuật ngày một nâng cao của đông đảo bà con xóm làng. Hàng năm các Phường Rối làm lễ giỗ Tổ hay cúng tế Thánh Thần bản địa, vào các ngày "sinh" "hoá" của mỗi Ngài, và tuỳ nơi mà có Văn tế bằng chữ Hán hay chữ Nôm; có Phường chỉ khấn miệng.
	Theo sổ tay điền dã mấy năm (19)56, 57 của cán bộ ngành Múa Rối, thì miền Bắc nước ta còn dấu tích hoạt động của hơn 30 Phường Rối, với trên 100 trò lẻ, ở các dạng rối tay, rối que, rối dây và đặc biệt Rối nước. Trước đây nghệ nhân Rối là nông dân hoặc thợ thủ công vẫn lấy ruộng đồng làm nguồn sống chính; Phường Rối gồm toàn đàn ông trong nhiều lắm là vài ba gia đình, chỉ truyền nghề cho con trai, con rể, do Ông Trùm biết chút ít chữ Hán, chữ Nôm, thạo nghề, dẫn giắt lo liệu mọi việc; Phường Rối được làng cấp cho đôi ba sào ruộng lấy hoa lợi mà sắm sửa đồ nghề vật dụng; Phường phải lo tròn đêm diễn tế cúng Thánh Thần bản địa, phải xem như suất "diễn thiêng", yêu cầu cũng là đòi hỏi, bà con ngồi, đứng vây kín ba bên thái độ kính tín, ngưỡng vọng, thoả thuê. Sau đêm đó, Phường mới ra diễn bên ngoài những trò phản ánh sinh hoạt đời thường, làm vui mọi người trẩy Hội. Họ tự hào vì làm tốt "công việc mà Thánh" hơn là chuyện "thu tiền người xem" trong Hội làng nhà.
	Có số không nhiều phường Rối bứt khỏi nghề nông, đi xa lưu diễn kiếm sống, thì cũng làm ăn theo kiểu phường - hội như các Phường Trò khác, là thu về bao nhiêu trừ khoản phần trăm quy định cho việc sửa chữa mua sắm đồ nghề, còn đem chia đều cho mọi người; kẻ đi theo tập nghề chỉ nhận khoản diêm thuốc.
	Chương Bốn: Chèo trên đất Thăng Long - Hà Nội
	Hình thức Nói mặt diễn tích thì Chương Hai của bộ Lễ đời Hồng Đức (thế kỷ XV) đã chép và dẫn theo trò Trang vương sinh 6 người con với tên họ và tính cách mỗi người, song không nói tích truyện diễn biến thế nào, thủ pháp thể hiện mỗi vai ra sao. Nhưng bằng vào số trò tạp nghệ kế tiếp trò Trang vương và những trò ghi trong Chương Một, Chương Ba của bộ Lễ, có thể đoán phỏng người trước thường thích dùng các thủ pháp nhạc hát múa và diễn kỹ tương hợp để thể hiện vai.
	Chèo (và Tuồng) cũng đòi phải diễn tích thông qua các hành động nội tâm hình thể của các nhân vật chính tà, thể hiện bằng các thủ pháp nhạc múa và diễn kỹ tương hợp cấu thành ngôn ngữ nghệ thuật riêng, để bộc lộ bản sắc và tính cách mà bồi đắp tạo dựng hình tượng (hình ảnh) nhân vật. Rồi từ quá trình tìm hiểu nghệ thuật diễn vở và kết cấu kịch bản, đề tài khai thác và nhân vật trung tâm ở những tiết mục cổ còn lưu giữ đến nay, mà khẳng định là Chèo hay Tuồng.
	Như nhiều người Việt cùng nhận thức, là Chèo và Tuồng đều nằm trong phạm trù kịch hát truyền thống của dân tộc, bắt nguồn từ kho tàng dân nhạc, dân ca, dân vũ trò nhại và diễn xướng dân gian hết sức phong phú ở khắp miền đất nước, đồng thời chọn lựa tiếp thu những tinh hoa văn hoá nghệ thuật của các nước láng giềng như Trung Quốc, Chiêm Thành, cả phương Tây, mà chuyển hoá thích nghi sáng tạo cấu thành.
	Chương Năm: Tuồng trên đất Thăng Long - Hà Nội
	 Cũng từ quan niệm “tuồng hình thành trên nền tảng văn hóa nghệ thuật dân tộc”, tác giả Sơ khảo lịch sử Tuồng còn nhận xét “văn học nghệ thuật dưới thời Lê Thánh Tông nói chung đã phát triển mạnh mẽ, các thể loại thơ, văn xuôi, biền văn… đạt thành tựu rực tỡ…; nghệ thuật ca múa nhạc phát triển đến trình độ khá cao cả nội dung nghệ thuật đến qua cách trình diễn; trò diễn phát triển rầm rộ cả ngoài dân gian lẫn chốn kinh đô và cung đình”, như “trò Trang vương sinh 6 người con có nội dung cốt truyện phong phú dài hơi, có kịch tính, mâu thuẫn và tính cách”…; rằng “những trò tạp nghệ là những trò nhại được nâng cao về mặt nghệ thuật và đã tập trung vào một số nhân vật và tìm được những nét riêng biệt trong xã hội; đã xuất hiện những trình thức cao hơn…”, nhưng vẫn cho rằng “nghệ thuật sân khấu thời Lê sơ mới là bộ phận tiền thân của nghệ thuật Tuồng; là “nguồn gốc chính và gần gũi nhất của nghệ thuật Tuồng và Chèo”. Rồi từ những vở Tuồng đã diễn hồi đầu triều Nguyễn, tác giả tìm ngược lên và quy phân tích sơ quát nghệ thuật của chúng với mối quan hệ xa gần mà đi đến khẳng định: “Rõ ràng nghệ thuật Tuồng có quan hệ gốc gác ở vùng đất Thanh Nghệ… Trò sân khấu cổ truyền và những hình thức diễn xướng tế lễ cùng nghệ thuật ả đào hợp lại, là những thành phần cơ bản để hình thành nghệ thuật Tuồng vào thế kỷ XVI và XVII”(5). Với lập luận trên phải chăng tác giả muốn nói thế kỷ XVII và XVIII?
	Một bài viết Bàn về nguồn gốc Tuồng, sau khi phân tích mặt văn học số vở được giới nghề coi là cổ điển, còn nhận xét “Tuồng hình thành về sau này và chỉ có thể phát triển ở thế kỷ XVIII-XIX”(6).
	Về ngữ nghĩa danh xưng bộ môn kịch nghệ này cũng còn nhiều ý kiến chưa hẳn đã đồng thuận: là Tuồng, Hát Bội hay Hát Bộ?
	Nhiều nhà nghiên cứu sân khấu dân tộc hôm nay, bắt gặp từ tuồng như để chỉ một chủng loại, có lẽ do bản dịch của Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến về cuốn Vũ trung tuỳ bút, trong đó viết: “Khoảng năm Cảnh Hưng, những phường hát bội mới pha thêm lối tuồng, cũng đóng trò vẽ mặt ra múa hát giễu cợt, không khác gì ở hý trường. Các nhà có tang đua nhau mượn phường chèo đóng tuồng để khoe khoang…”(7). Đoạn câu “những phường hát bội mới pha thêm lối tuồng” là dịch chuỗi từ Hán “nghiệp văn ca giả tạp dụng ban hí”. Chúng tôi hiểu là Phạm Đình Hổ đã phân biệt ban hý với trạo bội phường (dịch là phường chèo bội) và từ bội tức là “gấp lên” nhưng lại chỉ việc “hoá vàng”, như Từ điển Khai trí tiến đức định nghĩa; từ ban hí được dịch là tuồng, lại giải thích thêm là đóng trò vẽ mặt.
	Chương Sáu: Cải lương trên đất Hà Nội
	Hà Nội từ những năm cuối thập niên 10 đã dộ lên phong trào hô hào mọi ngành, mọi giới "cải cách canh tân, tiến kịp năm châu", cũng là lúc thực dân cho du nhập xô bồ đủ các hình thái "vui vẻ trẻ trung" của văn hóa phương Tây. Không ít thanh niên từng dăm bẩy năm học trong các trường Pháp Việt, ham thích làm theo những gì đang là "thời thượng" về phía này hay phía kia một cách say sưa mê mẩn. Như số anh chị em trong các Nhóm tài tử tập làm Cải lương (còn gọi là Thời kịch) tại Hà Nội suốt thập niên 20 đầu 30, mày mò thử nghiệm dần thành chủng  loại sân khấu mới được các giới nghệ thuật trong nước chấp nhận.
	Từ bối cảnh văn hóa xã hội cụ thể, kinh qua hoạt động thực tiễn, thấy Cải lương Hà Nội đã phải trải nghiệm 2 thời kỳ: hơn hai chục năm dưới ách Pháp đô hộ và trên nửa thế kỷ vừa chống Pháp vừa đánh Mỹ giành độc lập thống nhất. Mỗi thời kỳ đều có những biến cố xã hội đòi người làm nghề phải ứng phó thích nghi mà tìm đường tiến tới. Tất nhiên, thời bị Pháp đô hộ thì là đối phó, tránh né để tồn tại, còn khi đất nước đã độc lập thì Nhà nước chỉ đường và tạo điều kiện để người nghề hoạt động thêm hiệu quả mà trưởng thành.
	Chương Bẩy: Kịch nói trên đất Hà Nội
	Xã hội Việt Nam thời phong kiến chưa có điều kiện và hoàn cảnh làm nẩy sinh nhu cầu tạo dựng chủng loại nghệ thuật kịch nói. Cũng như con người Việt Nam sống trong xã hội phong kiến chưa có ham muốn thích thú thưởng ngoạn loại hình nghệ thuật này, mặc dầu chính họ đã sáng tạo nên cả một kho tàng văn hóa dân gian và bác học đầy ắp màu sắc, thanh điệu, hình nét, hết sức đa dạng phong phú, trong đó, có mang số yếu tố nội dung và hình thức gần gũi, để tránh nói là tương đồng với kịch nói.
	Mãi đến khi đất nước bị Pháp đô hộ, bị chúng triệt để khai thác tài nguyên tiền của đem về làm giàu tô vẽ cho "mẫu quốc", bị chúng du nhập cổ động bứng trồng đủ các hình thức phương tiện của mô hình văn hóa văn minh cơ khí tư bản phương Tây, mà làm nẩy sinh dần số tố chất để ngày một nhiều con người Việt Nam dễ dàng vui lòng chấp nhận chủng loại kịch nói vào kho tàng sân khấu dân tộc mình.
	Do vị thế địa lý kinh tế chính trị chi phối, Hà Nội dẫu có thời là nhượng địa của đế quốc, thì không ít thanh niên tiều trí thức và trí thức sinh sống ở đấy vốn nhậy bén trước mọi tình hình xẩy ra cả trong lẫn ngoài nước, vốn mộ chuộng những cái mới, hăng say háo hức thích làm mới, vẫn nắm giữ vai trò tiên phong khi tiếp thu và mò mẫm thực nghiệm xây dựng bộ môn kịch nói. Thực tế hoạt động làm kịch ngót 1/4 thế kỷ XX thời thuộc Pháp, đã chứng minh điều đó.
	Đương nhiên, trong mỗi thời kỳ đều có những biến thiên chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, làm ảnh hưởng nhiều ít đến các mặt sử dụng đề tài, quy định chủ đề, liên quan sát sao đến các khâu viết kịch bản, dựng tiết mục, và việc dùng các thủ pháp thể hiện hình ảnh, xây dựng hình tượng nhân vật, nhằm đi tới phong cách đặc thù mỗi tiết mục, của đơn vị.
	 Chương Tám: Tiên hiền nghệ thuật Thăng Long 
	và nghệ sĩ sân khấu trên đất Hà Nội
	Người xưa coi tất cả những tiết mục trò khéo, trò khỏe, trò nhại, trò nhời, trò hề, trò rối, cả các loại hát, múa, nhạc, đều nằm trong phạm trù nhạc; và sử sách - bi - ký của cha ông để lại chỉ thấy ghi khắc hiếm hoi số sự kiện nghệ thuật liên đới đến vua chúa quan tướng có ảnh hưởng ít nhiều tới uy danh triều đại, đất nước, đối nội, đối ngoại.
	Nói về sinh hoạt nghệ thuật và xảo thuật ngoài dân gian trong cung đình, thì ngay thời Đinh, Tiền Lê đã thấy nói đến những cuộc hội đèn, đua thuyền, kéo co, đấu vật, đánh phết, làm trò... Rằng nhà Lý đã có trong cung đội nhạc kỹ hàng trăm người, có đội ca nhi nữ Chiêm thành hát múa khúc Tây thiên; đã đặt ra khu giáo phường do quản giáp trông coi và gọi ca nhi nữ là đào, ca nhi nam là giáp, đọc là kép; lại thấy chép trò nhại Tư lại bắt người với mấy "nhân vật" Thượng thư bộ Hình, viên Tư lại và "người" Đế; có Từ Đạo Hạnh tương truyền là người sáng tác loại bài Giáo, kết bạn với người làm trò nhại, trò hề tên là Phan ất (hay Sai Ất?); có các Hội đèn chiếu kèm theo đua thuyền, múa rối hàng dăm bảy ngày đêm; với các Vua Lý Thánh Tông "tinh âm luật", Lý Nhân Tông chế tác nhiều ca khúc, sai nhạc công gảy đàn cho đào hát theo;...
	Nhà Trần thì các ngày Lễ Tết đều tổ chức múa hát linh đình, có những bài hát gợi lên tình cảm hoan lạc sầu oán, có múa bài bông, múa 12 thời thần với đủ các trò bách hý, lại đàn hát hòa nhau theo các trò "mẹ biệt con", tình yêu giữa Vy Sinh Ngọc Tiêu; như anh em Trần Thánh Tông thi nhau múa Mọi; Trần Nhân Tông tổ chức Thái bình diên yến đến 7 ngày đêm cho tất cả vua quan sĩ thứ vui chơi mừng chiến thắng; như quan Thiên chương học sĩ Nguyễn Sĩ Cố văn hay nhạc giỏi, tài khôi hài, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật từng sửa lại các điệu ca vũ và tiết tấu âm nhạc, Trần Du Tông thì hàng năm cho các vương hầu tập trung múa hát diễn trò để vua ngồi duyệt, ai có tiết mục hay, diễn xuât khéo liền hậu thưởng; có Dư Nhuận Chí viết bài hát nổi tiếng; từng là tân khách của Đại quan Nguyễn Trung Ngạn triều Trần Anh Tông, sau đi thi đỗ Tiến sĩ năm Đại trị triều Trần Dụ Tông(1). Hà Ô Lôi kể chuyện pha trò làm mê mẩn chị em, từng theo phường hát đi các nơi làm nghề kiếm ăn; lại xảy chuyện Cung Túc vương Dục say mê Phạm Thị đóng vai Tây Vương Mẫu, vợ kép Dương Khương, nên nỗi suýt mất nghiệp nhà Trần; hoặc chuyện cô đào Nguyễn Thị ở Văn Giang, Kinh Bắc giỏi thơ văn, tài múa hát, tuyển vào cung được phong là Tú Vân phu nhân;...
	Khi quân Minh sang xâm lược, có ca nhi nữ Đào Thị ở Hồng Châu và ca nhi nữ Trần Thị ở Nghĩa Hưng đứng ra tổ chức dân làng lập mưu giết giặc, được nhà Hậu Lê nêu công. Rằng nếu Lê Thái Tổ dùng võ công định thiên hạ thì Lê Nhân Tông truy nhớ công trước, sáng tác khúc Bình Ngô, chuẩn theo Lương Đãng thiết chế mũ áo và nhạc khí mô phỏng theo triều Minh và bãi trò chèo hát khi yết Thái miếu; rồi 8 năm sau về Lam Kinh bái yết lăng miếu, vua lại cho hàng quan văn hát múa khúc Bình Ngô phá trận, hàng quan võ hát múa khúc Chư hầu lại triều. Lê Thánh Tông khi lên ngôi sau sự biến Nghi Dân, tuy có đặt ra 24 giáo điều, đối xử khắt khe với giới ca xướng, cấm bọn hát chèo không được chế nhạo các bậc cha mẹ vua quan, song vẫn sai bộ Lễ lập các chương nhạc gồm những lễ nghi, những trò tạp nghệ, trò trình diễn có tích (tức nói mặt diễn tích) như trò Trang Vương sinh 6 người con,... mà Lê Quý Đôn, nhà bác học thế kỷ XVIII ghi chú "đều là nhạc thời Trần".
	Từ đấy, nhà Hậu Lê, qua các thời Lê - Mạc, Lê - Trịnh, trong triều thường có Đội Ca Vũ hoạt động quy mô, ngoài nội, các Hội làng có đủ loại trò hoạt náo. Chỉ thấy sử sách chép chung chung về số cuộc hát xướng thâu đêm suốt sáng nơi cung vua, dinh chúa. Thi thoảng mới gặp đôi dòng về án chém Quản giáp Hoa Tiến tội "diễn trò nói xấu quân thượng"; về chúa Trịnh Tráng "tuyển Phùng Ngọc Đài hát hay múa giỏi ở làng Bảo Ngũ (Nghĩa Hưng) về dinh phong tước phi"; nhất là việc vua Lê Hiển Tông "tinh thông âm nhạc, đặt ra các bài hát", đã "phỏng theo phục trang các hình nhân vật in trên trang đầu truyện Tam quốc, mà chế ra mũ áo gươm đao, dạy cho cung nhân tập diễn trên sân khấu theo thế trận Thục - Ngô - Ngụy chống phá nhau".
	Cuối thế kỷ XVIII, tương truyền Nguyễn Huệ rất thích xem và tự thân thường hát diễn Tuồng. Ông ra Thăng Long lần thứ nhất hẳn được triều đình Lê Chiêu Thống chiêu đãi trọng vọng; ra Thăng Long lần thứ hai ở cương vị Hoàng Đế đánh đuổi Tôn Sĩ Nghị, chắc cũng được nhân dân mở hội chào mừng. Để làm vui lòng "khách quý", trong chương trình văn nghệ chào đón thế nào chả có biểu diễn Tuồng. Tiếc thay, sử sách bi ký, chưa gặp dòng nào ghi lại ý kiến vị vua anh hùng này đánh giá nội dung hoặc nghệ thuật các trò hát diễn Đàng Ngoài.
	Nhà Nguyễn thời còn là chúa Đàng Trong đã rất thích hát xướng hội hè. Từ khi được Đào Duy Từ văn võ toàn tài quê Thanh Hóa vào giúp mà lập Hòa thanh thự, tương truyền soạn cả 10 tiểu truyện hát múa làm thành dàn kịch mục truyền thống của đội Ba Vũ còn lưu tồn đến nay. Gia Long lên ngôi tuy sửa sang mở mang nhiều mặt, song Lễ Nhạc thì vẫn theo nếp các đời vua Lê trước. Minh Mạng lại mạnh dạn chỉnh đốn xây Thự Thanh Bình thờ các tổ sư nghệ thuật với đủ các thành phần Lão, Phật, Nho, Nghệ, bổ sung thêm 2 vị là Cửu thiên Huyền nữ và Quan Công, củng cố 2 đội Võ can, đón một Nghệ nhân Hý kịch nhà Thanh về dạy, phong tước Can Cương hầu, lại sắc chỉ, lấy Tuồng làm công cụ giáo huấn chúng dân, nhắm vào đức Trung quân ái quốc, mà Nam thì lấy tam cương ngũ thường làm đầu, Nữ thì học theo tam tòng tứ đức, tất cả tóm thâu vào mấy chữ Trung Hiếu Tiết Hạnh. Tự Đức còn lập Ban Hiệu thư gồm số khoa cử ham mê Tuồng hát, họp nhau nhuận sắc các bản trò dưới các Tỉnh Phường đệ trình lên, đồng thời biên soạn các bản trò theo ý chỉ thấy ghi tên mấy vị Vũ Đình Phương, Trương Quốc Dụng, Đào Tấn... Thành Thái cũng là ông Vua mê Tuồng, có riêng Đội Tuồng gồm nhiều nghệ nhân hát hay diễn giỏi, thường ngồi cầm chầu cùng thưởng ngoạn nghệ thuật với mấy quan đầu triều Nguyễn Thân, Hoàng Cao Khải...
	Trong khi Thăng Long chỉ còn là Bắc thành (và ngót ba chục năm sau mang tên tỉnh Hà Nội), trước sau đều do các viên quan Võ từ Đàng Trong ra trận nhậm suốt mấy thập niên đầu thế kỷ XIX, phải lo đánh dẹp các cuộc nổi dậy chống đối tân triều, hơn là nghĩ đến việc dùng Tuồng giáo hóa chúng dân như sắc dụ. Trong khi gia phả họ Đỗ ở Kinh bắc có chép "cụ" Cử nhân Đỗ Trọng Dư từng viết ra bản trò Quan Âm thị Kính. Bản gia phả khác của nhà họ Nguyễn cũng chép "rõ" là "cụ" Nguyễn Đình Cấp đậu Cử nhân năm Gia Long thứ 12 (1813) đã viết bản trò Quan Âm thị Kính. Không thấy nói các Cụ có để lại bản trò. Cũng không rõ các Cụ chép rõ là Quan Âm thị Kính hay Quan Âm trò(2).Thành ra việc đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn nghệ thuật của bà con phố phường làng thôn hầu hết nhờ vào các Phường trò, Phường hát từ Đông Anh, Đồng Kỵ, Tam Lư, Đông Ngạc, Hồng Mai, Yên Sở,... vào diễn hát những dịp Tết nhất Hội hè...
	Mãi nửa thập niên (18) 30 sang thập niên 60, nhân dân Hà Nội mới có nổi cuộc sống yên hàn, thêm điều kiện để các mặt sinh hoạt tinh thần vật chất nẩy nở phát triển, cùng với các hình loại văn học nghệ thuật dân gian, đi theo các Hội làng, Hội phố mở lại rôm rả. Các Phường trò, Phường hát cũng hoạt động năng nổ với những trò cũ thể hiện thêm tinh thục, số trò mới tạo dựng thêm hiệu quả, như trò Đội mâm đèn của Tạp kỹ; trò "nhái Chèo" "nhái Tuồng" và trò Thạch Sanh của Múa Rối; cùng những bản trò Phương Hoa, Bà ba Cai Vàng, Đặng Xuân, Kiều,... của Chèo;... Tửu hội, Chúa Thao, Quần anh ca hội,... của Tuồng.
	Sau Hòa ước Giáp Thân, đất nước rơi vào tay đế quốc Pháp, Hoàng Cao Khải đang là Tổng đốc tỉnh Hải Dương được triều đình Huế cử làm Kinh lược sứ Bắc kỳ đóng tại Hà Nội. Quan Kinh lược xin thực dân cấp đất, nộp thuế lập ấp Thái Hà, xây cơ ngơi và khơi mương đắp đồi trồng cây thành rừng làm sân khấu lộ thiên... Tại đây vào những năm cuối thế kỷ XIX, quan cho Đội Tuồng của mình trình diễn những tiết mục đã được gia chủ nhuận sắc ít nhiều, hoặc do chính quan viết để chiêu đãi các Quan chức cao cấp Pháp Nam những dịp Tết nhất Hội hè, như Sơn hậu, Tam nữ đồ vương, Triệt giang phò A Đẩu, Quan Công quá quan, Giác oan,... hoặc Tây nam đắc bằng, Tượng kỳ khí xa, Hoàng triều khai sáng,...
	Nửa sau thập niên (19) 10 và thập niên 20 thấy in trên tạp chí Nam Phong mấy bản Tuồng nói là "học theo lối Kịch Thái tây", như Đông A song phụng của Nguyễn Hữu Tiến, Trưng Nữ Vương của Hoàng Tăng Bí... Còn thấy chuyên tay trong số Nhân sĩ, bản Tuồng nôm chép tay Trưng Nữ Vương "thầm thì" là của Phan Bội Châu và một bản Tuồng nôm khắc in Trung hiến thần tiên của Hoàng Thái Xuyên. Mấy bản trên chưa thấy Ban hát hoặc Phường hát nào đưa lên sàn diễn. Tạp chí Nam Phong còn cho in mấy bản trò Chèo của Nguyễn Thúc Khiêm như Chuột sa chĩnh gạo,... và mấy chuyên luận Ca vũ và âm nhạc nước nhà của Sở cuồng Lê Dư và Khảo về hát Tuồng và hát Chèo của Nguyễn Thúc Khiêm... 
	Cùng thời kỳ này, trên các báo hàng ngày, trong mục Cuộc vui buổi tối ở các rạp hát, cũng lộ dần tên họ một số Soạn giả sân khấu; như bên Tuồng thấy những Tô Giang, Nguyễn Bá Tòng, Lê Văn Hoàng, Trình Vĩnh Hưng; Chèo thấy những Nguyễn Ngọc Châu, Phạm Chu Sỹ, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Tốn, Nguyễn Đình Nghị, Nguyễn Thúc Khiêm, Tạ Mạnh Khải, Nguyễn Đình Hy,... Với 2 Họa sỹ chuyên vẽ phông màn, lo trang phục đạo cụ cho sân khấu là Trần Phềnh; Nam Chi; vài cây đàn tài hoa Vũ Tuấn Đức, Trần Hữu Ly, Nguyễn Văn Kinh và mấy chục đào kép nổi tiếng một thời, như Đội Vượng, Vợ chồng Đội Sửu, Cả Tề, Sáu Cương, Bẩy Tín, Bá Chính, Ba Liên, Hai Giò,...; như Hai Móm, Đào Xuyến, Hề Đấu, Nữ Hỗ, Cả Chuẩn, Hề Long Toét, Đào Tửu, Đào Lan, Kép Thịnh, Năm Ngũ, Hoa Tâm, Kép Phẩm, Tư Liên,...
	Bộ môn Tạp kỹ cũng theo thời chuyển cải phát triển mãnh mẽ thành những Gánh Xiếc, Ban Xiếc với những Nghệ sỹ tổ chức giỏi giang, như Tạ Duy Hiển, Phạm Xuân Trang, Lưu Khánh Vân, Mai Thanh Cổn,... Với những trò tinh luyện hấp dẫn (Phi ngựa gẩy đàn của Nguyễn Thị Hồng, Lê Thị Nghiêm, Phi dao găm quanh bia sống của Trần Đình Như, trò phóng xe đạp chồng người của Phạm Xuân Trang,...). Bộ môn Kịch nói mới thành hình cùng với đội ngũ đông đảo có Tây học vừa tập viết, vừa tập diễn với những Nguyễn Hữu Kim, Hồ Trọng Hiếu, Vũ Đình Long, Vi Huyên Đắc, Đoàn Phú Tứ, Thế Lữ, Lê Đại Thanh, Chu Ngọc, Nguyễn Bính, Trần Huyền Trân, Song Kim, Minh Trâm,... Bộ môn Cải lương cũng nhanh chóng nẩy nở, nương theo nghệ thuật diễn Tuồng, diễn Chèo, học thêm cung cách ca diễn của các Ban hát Cải lương Nam kỳ lưu động ra Hà Nội liên tục, mà hoạt động tài tử, tổ chức các lớp Đồng ấu cùng lớn lên; nên bên cạnh số soạn giả Phạm Ngọc Khôi, Sỹ Tiến, Siêu Hải,... đã có những đào kép tăm tiếng như Kiều Vinh, Bích Thuận, Hải Tý, Thúy Ngần, Tuấn Sửu, Mộng Dần, ái Liên, Lan Phương, Anh Đệ,...
	Đến khi đất nước làm Cách mạng tháng Tám thành công, do cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính mà phân ra đơn vị nghệ thuật Trung Ương trực thuộc Bộ Văn hóa, đơn vị nghệ thuật của Tỉnh, Thành trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin. Dẫu vậy, đôi bên vẫn có sự chi phối về chuyên môn chặt chẽ theo ngành dọc. Và trên thực tế, các Nhà hát Trung Ương đều đóng Trụ Sở và có Rạp diễn trên đất Thủ đô, sinh sống và làm nghề, rồi công diễn thử thách sản phẩm trước hết với nhân dân Thủ đô. Cho nên nói sân khấu trên đất Hà Nội, tất phải nhắc đến Nghệ sỹ và Tác phẩm nghệ thuật của họ tác động, ảnh hưởng nhiều ít đến đời sống văn hóa của những con người sinh sống làm ăn trên đất Hà Nội. Rồi kinh qua kháng Pháp chống Mỹ thắng lợi, đánh Ngụy đổ nhào, lớp Nghệ nhân, Văn nghệ sỹ tài tử từng hoạt động sân khấu trên đất Hà thành ở những cương vị soạn giả, tác giả, dàn cảnh, thiết kế mỹ thuật, viết nhạc, diễn viên, nay trong khung cảnh hòa bình, mỗi người sẽ tùy điều kiện và hoàn cảnh bản thân mà phấn khởi hăng say đóng góp kinh nghiệm tài nghề, tận tình chỉ bảo các đàn em kế cận, để tiết mục của đơn vị công diễn đạt hiệu quả tối đa, có nổi những hình ảnh, hình tượng nhân vật sắc sảo.
	Chính từ sự lớn mạnh trông thấy của các đoàn nghệ thuật sân khấu Thủ đô, với những thành quả sáng giá của lớp đạo diễn, diễn viên, chủ yếu trong hơn nửa thế kỷ gần đây, mà Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có mấy đợt phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú cho số cá nhân khả dĩ đại diện công tích từng đơn vị.
	Tính đến cuối năm 2006, số lượng nghệ sỹ Sân khấu Hà Nội, cả ở các Nhà hát Trung Ương, Liên đoàn, các Nhà hát và Đoàn Hà Nội, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân cao quý tất cả là 48/93, chiếm quá nửa số Nghệ sỹ Nhân dân toàn quốc; số vị được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú tất cả là 229/670, chiếm tỷ lệ trên 1/3 số Nghệ sỹ Ưu tú toàn quốc.
	Đủ thấy chất lượng (cùng với số lượng) người nghề hội tụ trên đất Hà Nội đông đảo và hoạt động kết quả đến mức nào! 
	Sân khấu Hà Nội lớn lên đến độ hôm nay là do công sức trí tuệ đóng góp của lớp người đi trước say mê hoạt động hiệu quả, vì lòng tự tôn dân tộc, vì tương lai sân khấu đất nước.
	Chương chín: Mấy dòng tạm kết
	Quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật sân khấu trên đất Thăng Long - Hà Nội qua ngót một nghìn năm lịch sử, đã trải nghiệm 3 thời kỳ có mô hình văn hóa văn minh không hẳn giống nhau, thậm chí còn nhiều điều trái ngược. Và mỗi mô hình đều có những đặc điểm và yêu cầu đòi hỏi các thể loại nghệ thuật phải đáp ứng thỏa đáng, hoặc nương theo chuyển hóa thích nghi để mà tồn tại, nếu không sẽ bị teo dần...
	Rõ ràng các đơn vị Sân khấu Trung Ương và Hà Nội đã kế thừa tiếp thu hầu như tất cả những gì các bộ môn Tạp kỹ, Múa Rối, Chèo Tuồng cổ truyền thu lượm được suốt quá trình đấu tranh thích nghi, chuyển hóa để tồn tại mà phát triển chậm chạp, với cả nền văn hóa thực dân cơ giới.
	Từ sau Cách mạng 1945, nước ta xây dựng nền văn hóa mới, hướng theo mô hình văn hóa xã hội chủ nghĩa Liên Xô đầy ắp tính nhân bản nghĩa tình, thì mặc dầu văn hóa Xô Viết cũng bắt nguồn từ văn minh cơ giới Á - Âu, cũng yêu cầu khai thác thể hiện mọi khía cạnh tâm tư tình cảm mỗi cá nhân phù hợp tiến trình văn minh thế giới, nên khi vận dụng kết hợp với văn hóa tập tục dân tộc không vấp nhiều nhận thức trái ngược thuộc về nguyên tắc. Nhờ thế, các cơ sở văn hóa nghệ thuật xây dựng thời thuộc Pháp để lại cùng các nguyên lý quy tắc kịch thuật, có thể hợp hòa với tiêu chí thẩm mỹ về cái bi, cái hài, cái cao cả, vẫn được tiếp nối phát triển trên đường chúng ta xây dựng nên văn hóa nghệ thuật dân tộc hiện đại.
	Những năm hoạt động dưới thời bao cấp có sự chỉ đạo nghiêm ngặt về đường hướng, các đơn vị nghệ thuật Trung Ương và Hà Nội đã vượt bao khó khăn, nhiều khi trầy trật, để có nổi những bước chuyển biến, tạo điều kiện dẫn đến những thành tựu nhãn tiền. Sang thời kỳ đất nước đổi mới thực hiện cơ chế kinh tế thị trường, giới làm nghệ thuật chưa kịp nhận thức để nắm bắt mọi diễn biến ngoài xã hội, nên chịu cảnh loay hoay tìm cách thích nghi mà tồn tại một cách chật vật. Sang thập niên (19) 90, mọi chuyện mới dần hé sáng, thì các đơn vị lại tiếp tục thử nghiệm làm mới, để có tiết mục ngày thêm lôi kéo khách xem trở lại thưởng ngoạn nghệ thuật sân khấu như thuở nào.
	Như thời kỳ còn bị Pháp đô hộ, sân khấu Hà Nội tuy bị chúng bắt cưỡng nhập đủ các hình thức văn hóa nghệ thuật Âu Tây, song đã biết dựa vào thực lực văn nghệ dân tộc, mà thanh lọc những cái lố lăng kệch cỡm lạ lẫm và cần mẫn thu thập những gì phù hợp mới mẻ để tiếp nối phát huy bản sắc phong thái ngày thêm tinh tiến; Bước vào thực hiện cơ chế tư bản cạnh tranh, chuyên nghiệp hóa nghệ nhân, xúc tiến vận dụng phương pháp bác học vào nghệ thuật (nhuận sắc bản trò cổ, yêu cầu nghệ nhân diễn thuộc, ghi tên tác giả vở "mới soạn"", tên người đóng vai, tên họa sĩ vẽ phông, nhạc công tiếng tăm...), sử dụng dạng sân khấu hộp và diễn hát dưới ánh điện ngày một thuần thục,... Số viên chức thanh niên và văn nghệ sĩ nhào vào làm Kịch (nói) thì vẫn hoạt động tài tử "nay họp mai tan" chưa chừng.
	Hiệp định Genève, nửa nước phía Bắc được giải phóng, trở về Thủ đô, giới sân khấu mới được học tập hệ thống mà có ý thức về trách nhiệm người nghệ sĩ, nắm bắt dần được những điều cơ bản về nghề nghiệp, vận dụng phương pháp bác học tiên tiến theo phương châm "triệt để kế thừa phát huy vốn cũ, mạnh dạn sáng tạo cái mới" và thận trọng thực hiện những nguyên tắc kịch thuật về các khâu kịch bản, đạo diễn, diễn viên... Sau mấy chục năm kiên trì hoạt động, đơn vị nghệ thuật nào của Hà Nội cũng đều dựng diễn hàng bốn năm chục tiết mục, trong đó, dăm ba vở được các Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc trao tặng Huy chương Vàng, Bạc. Số vở đạt huy chương này vẫn được xem là tiết mục truyền thống, xứng đáng làm mốc đánh dấu mỗi bước trưởng thành của đơn vị.
	Có điều, nếu giai đoạn ngót 900 năm trước, Sử Sách Bi Ký chỉ để lại số dòng chữ hiếm hoi cùng với bốn năm chục bản trò của Chèo, Tuồng hoặc Tạp kỹ Múa Rối; thì số tư liệu ít ỏi về sự kiện con người làm nghề thời ấy, cùng với các bản văn và trò diễn đã được trau truốt mài dũa truyền đời qua các thế hệ cháu con nay còn giữ được, cũng thể hé lộ quá trình thành hình, chuyển hóa, tiến triển nghệ thuật từng loại hình; Còn giai đoạn sau hơn một trăm năm thì những sự kiện, con người và hoạt động sân khấu quả có được ghi chép tỷ mỷ trong các báo cáo công tác hàng năm, các tổng kết hàng chục, vài chục năm của mỗi đơn vị, trong hàng nghìn bài viết khen chê tiết mục trên các báo chí; Nhưng thật đáng tiếc, ở những tài liệu ấy thấy việc đúc kết kinh nghiệm học thuật chưa mấy chú ý, "vô tình" đã hạn chế độ đúng đắn phương hướng mỗi khi đơn vị dàn dựng tiết mục mới, ngoại trừ việc kê khai cẩn thẩn đủ loại vở, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị trước mắt.
	Thế nên, đã hàng mấy chục năm, Nhà nước vận động khơi gợi các Nhà hát, các Đoàn nên dựng lại số vở truyền thống của đơn vị, để "hâm nóng" niềm tự hào và lòng yêu nghề trong anh chị em diễn viên, nhạc công, hậu đài. Nhưng đơn vị nào cũng như muốn thoái thác, nại ra đủ cớ, những là không có kinh phí, không còn đủ diễn viên đảm nhận các vai, hoặc dựng rồi, ra diễn sợ không có khách... Một số đơn vị đã thử dàn dựng lại vở cũ từng đạt Huy chương của mình, nhưng dựng xong, ngồi xem, tự thấy nhiều lớp, nhiều cảnh có thời từng làm lãnh đạo và anh chị em hãnh diện, nay không còn khả năng thu hút khán giả đến mua vé.
	Phải nhận là, khá nhiều vở diễn đạt Huy chương của vô số đơn vị trước đây là nhờ nội dụng nổi đậm tính thời vụ hơn là chất triết mỹ và tính nghệ thuật. Nhưng rõ ràng chuyện đời (người) mà không thâm sâu, cái mới chỉ khai thác hời hợt, cái lạ mới ở rìa cuộc sống, quả chưa đủ làm nên giá trị đích thực cho một tác phẩm nghệ thuật. Nằm trong bối cảnh trào lưu toàn cầu hóa mọi mặt đời sống đang lan tràn khắp các châu lục, việc du nhập các loại hình văn hóa nghệ thuật màu sắc khác lạ là chuyện tất yếu, nên đòi hỏi văn hóa nghệ thuật bản địa phải chuyển hóa hấp thu năng động những tinh hoa tiên tiến làm thắm đượm thêm bản sắc dân tộc, nếu không sẽ bị những cái khác lạ đủ vẻ, đủ màu của ngoại lai lấn át mà thành"nửa giăng nửa đèn".
	Khi ngành Văn hóa đón trước tình hình hội nhập và căn cứ phần nào vào thực lực người nghề mà cho đơn vị chuyển lên Nhà hát, vừa để gia tăng vị thế đối với bên ngoài, vừa thúc đẩy Nghệ sỹ phát huy sáng tạo, trau dồi khả năng, đóng góp tốt hơn cho ngành nghề, cho văn hóa dân tộc. Nhưng quyết định đó cũng để lộ sự thiếu hụt cán bộ chuyên môn trầm trọng, đến nỗi không ít Nhà hát trên giấy tờ thấy đủ cả Phòng, Ban, Danh vị, nhưng vào thực tế, lắm nơi có người nhưng người đó không đủ khả năng; lắm nơi chưa có người xứng đáng nên không dám trương bảng. Vả lấy đâu ra đủ cán bộ chuyên sâu, khi suốt mấy chục năm, cả dân tộc phải tiến hành liên tiếp 2 cuộc kháng chiến khốc liệt.
	Vậy nên, trách nhiệm đặt trên vai các Nhà hát đang hành nghề trên đất Hà Nội càng nặng nề, khi toàn ngành chưa phải đã vượt khỏi cơn khủng hoảng lưu niên dai dẳng, khi Nhà nước mở cuộc vận động xã hội hóa các đơn vị nghệ thuật đã hàng chục năm mà kết quả thu lượm chưa bao nhiêu. Bởi mọi việc nâng cao trình độ các cán bộ phụ trách, tổ chức kiện toàn Hội đồng nghệ thuật và các Phòng, Ban chuyên môn "phải" thực hiện thận trọng, tránh nói là quá chậm, nên những tiết mục dàn dựng của Nhà hát căn bản vẫn chưa mấy hơn chất lượng số vở diễn thời còn là Đoàn. Điều đó làm không ít cán bộ nghệ thuật của Nhà hát lo toan khắc khoải, mà những đề nghị, những dự án đặt ra trong các báo cáo gửi lên Bộ, lên Thành phố đủ chứng tỏ.
	Với nữa, Nhà hát là đơn vị nghệ thuật chuyên sâu độc lập, rất cần có Phòng Nghệ thuật với những nghệ sĩ vững nghề dầy dạn kinh nghiệm, có cán bộ nghiên cứu lý luận để đặt kế hoạch thử nghiệm, làm mới và rút kinh nghiệm học thuật các vở đã diễn; cũng rất cần phải có tác giả chuyên viết cho Nhà hát, hiểu rõ sở trường sở đoản của từng diễn viên, đi sâu vào con người với các vấn đề thiết thân của cả nước, của Thủ đô; có đạo diễn riêng thuộc lòng sở trường cũng như sở đoản từng diễn viên, tha thiết với con người và vấn đề của xã hội hôm nay, với nhạc sĩ, họa sĩ riêng cùng suy ngẫm da diết tạo dựng những hình tượng nhân vật sắc sảo. Được vậy các Nhà hát TƯ và Hà Nội mới hy vọng sớm có tiết mục mang phong cách nghệ thuật thuần nhất, mang âm hưởng mầu sắc diễn kỹ tạo hình khả dĩ gây cảm nhận về những nhân vật chẳng kể chính diện hay phản diện, đều có nét này, nét khác tỏ lộ chất thanh lịch, thâm thúy, hóm hỉnh của những con người sinh sống lâu năm trên đất Thủ đô anh hùng, trong thành phố Hòa bình xanh, sạch đẹp của cả vùng Đông Nam Á.
	Chính vì những nhiệm vụ nặng nề đó phải thực hiện trong điều kiện phần lớn Nhà hát Trung Ương và Nhà hát Hà Nội còn đang trên đường hoàn thiện cơ cấu và nhân sự, mà nhiều nhà hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từng nhân định, là sân khấu của ta thời thuộc Pháp nằm vào giai đoạn quá độ của tiến trình thích nghi, chuyển hóa phát triển nền sân khấu dân tộc hiện đại. Và rằng hơn nửa thế kỷ xây dựng nền sân khấu cách mạng với đủ bộ môn lớn mạnh đến như hôm nay, song do bản thân nó còn tồn tại không ít thiếu hụt cần sớm bổ khuyết, khắc phục, nâng cao; lại thêm tình thế trong ngoài biến chuyển mau lẹ (đất nước đổi mới thực hiện cơ chế thị trường, mở rộng giao lưu hội nhập tất cả các nước có nền Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Văn hóa đủ sắc màu hình vẻ) đòi các nhà lãnh đạo văn hóa nghệ thuật phải có đối sách mới thích đáng hữu hiệu. Thử hỏi có thể chăng, đi đến nhận định hơn 6 chục năm làm sân khấu Cách mạng cũng nằm trong giai đoạn quá độ của tiến trình tạo dựng nền sân khấu Việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc?
	Tất nhiên 2 thời kỳ quá độ đó có sự khác biệt căn bản. Là nếu thời thuộc Pháp, những người làm nghề cùng những tài tử tập làm sân khấu đều phải tiến hành ở thế thụ động, chấn hưng vốn cũ hay thử làm mới, hầu hết đều mò mẫm theo cảm tính, rất khó liệu định hiệu quả; Trái lại, giới chuyên nghiệp hôm nay lại ở thế chủ động khi đổi mới tạo dựng nền sân khấu cách mạng vì đã có định hướng phát triển đúng đắn, với phương pháp luận khoa học, cùng với tiêu chí thẩm mỹ và tiêu chí dân tộc rõ ràng không kém, nên tất yếu công cuộc tạo dựng nền sân khấu dân tộc hiện đại sẽ thành công không sớm cũng chiều...
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